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1 CTCP Đầu tư PV-Inconess Thôn 4B, xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (04) 35537227 www.pv-inconess.com.vn          305,021,000,000 2012

2 CTCP Xây dựng công trình 510
số 2, đường Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
(058) 3881749  www.510.vn            14,087,490,000 2012

3 CTCP Xây dựng công trình 545
324 Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP 

Đà Nẵng
(0511) 3642943 www.ceco545.com.vn 115,639,890,000 2012

4 CTCP Xây dựng và Thương mại 423 61 Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh, tỉnh Nghệ An (038) 3537166            18,000,000,000 2012

5 CTCP Thương mại và dịch vụ tổng hợp cảng Hải Phòng Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng 031 3827970 www.dichvucang.com 46,514,230,000 2012

6 CTCP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 04 38614141 50,207,500,000 2011

7 CTCP Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định Quốc lộ 1A, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Đình 056 3833185 12,000,000,000 2007

8 CTCP Đầu tư Nhơn Trạch Long Tân, Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 061 3561462 www.dongsaigon.vn 660,000,000,000 2012

9 CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình G243, KP7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 061 2608107 www.icdlongbinh.com.vn 187,000,000,000 2012

10 CTCP Sonadezi Long Bình Số 1, đường 3A Khu Công nghiệp Biên Hòa II, tỉnh Đồng Nai 061 3834700 www.szb.com.vn 300,000,000,000 2012

11 CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An
Tòa nhà Tín Nghĩa, KCN Nhơn Trạch 3, Đường 25B, Huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
(061) 3569534 www.pap.vn 440,000,000,000 2012

12 CTCP Cảng Phú Hữu Khu phố 4, phường Phú Hữu, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh 08 62888809 www.phuhuuport.com 85,350,190,000 2012

13 CTCP Bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An Ấp 3, xã An Thạnh, Bến Lức, tỉnh Long An 072 3636442 www.thuduclongan.com 96,390,000,000 2012

14 CTCP Đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình số 178 Bình Giã, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 064 3853794 www.dicthanhbinh.com 15,850,000,000 2012

15 CTCP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu
87 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
064 3852185 www.vungtauship.com 164,237,820,000 2012

16 CTCP Đầu tư xây dựng Long An - Idico
Đường số 1, khu dân cư Trung tâm phường 6, 

Tp. Tân An, tỉnh Long An
072 3826492 www.idico-linco.com.vn 85,500,000,000 2013

17 CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế Lô 9 đường Phạm Văn Đồng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế (054) 3821510 126,000,000,000 2012

18 CTCP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam 406 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4 TP Hồ Chí Minh (08) 39414919 www.vinatrans.com 255,000,000,000 2012

19 CTCP Đầu Tư Thương Mại và Xây dựng Giao Thông 1 548 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP. Hà Nội 04 36522903 69,000,000,000 2010

20 CTCP Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 11 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu
064 3856189 78,000,000,000 2012

21 CTCP LOGISTICS Cảng Đà Nẵng Đường Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 0511 2243805 www.danalog.com.vn 30,000,000,000 2012

22 CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn số 1B Trương Đình Hợi, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh 08 39415390 www.sasteco.vn 40,500,000,000 2013

23
CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê 

Kông

số 97-99 Phạm Thái Bường, phường 4, TP. Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh Long
070 3852020

www.hoangquanmekong.co

m.vn
320,000,000,000 2012

24 CTCP Kiến trúc Hà Nội
Nhà A1, tập thể Đại học xây dựng, ngõ 194 đường Giải Phóng, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
04 3868111 10,000,000,000 2010

25 CTCP Cảng Thị Nại
Số 2 Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình 

Định
056 3892573 www.thinaiport.com.vn 71,000,000,000 2012

26 CTCP 473
Số 7 đường Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh 

Nghệ An
038 3532229 22,600,000,000 2012
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27 CTCP Tân cảng Quy Nhơn
Số 2 Phan Chu Trinh, Phường Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình 

Định
056 3893888 www.quynhonnewport.vn          107,922,750,000 2012

28 CTCP Vận tải và đưa đón thợ mỏ VINACOMIN
Đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, Tp Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh
(033) 3862343 www.tmcs.vn 16,800,000,000 2012

29 CTCP Sonadezi Châu Đức số 115-116 Lô C2,khu dân cư An Bình,Tp.Biên Hoà,tỉnh Đồng Nai 061 8860784
www.sonadezichauduc.com

.vn
700,000,000,000 2012

30 CTCP SONADEZI An Bình số 3 KCN Biên Hoà 1,P Bình An,Tp.Biên Hoà,tỉnh Đồng Nai 061 3836106 31,125,000,000 2012

31
CTCP Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam

12 Nguyễn An, phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương (0320) 3838025 www.vinaruco.com.vn 258,948,680,000 2013

32 CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh Quán Bánh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An (038) 3851530 23,000,000,000 2012

33 CTCP Trung Đô 205 Lê Duẩn, TP.Vinh, Nghệ An 0383 844401 80,000,000,000 2012

34 CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung 26 Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An 038. 3847901 www.cer.com.vn 45,244,310,000 2012

35 CTCP Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO km 1045, QL 1A, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (055) 3842985 10,000,000,000 2008

36 CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 128 24A Ao Sen, Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Tây 04 33560536 10,000,000,000 2008

37 CTCP Xây dựng Thủy lợi 1 Khu 2 Xã Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 0241) 3821351            10,100,000,000 2007

38 CTCP Xây dựng công trình giao thông Bến Tre 694C, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, tỉnh Bến Tre 075 3827156 16,564,700,000 2012

39 CTCP Vận Tải 1 Traco 45 Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng 031 3745027 20,852,250,000 2006

40 CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng số 2,đường Ngô Quyền,p.Máy Cháy,Q.Ngô Quyền,Tp.Hải Phòng 031 3827038 24,000,000,000 2012

41 CTCP Xây dựng HUD 101
Số 6 Biệt thự 5 Bán đảo Linh Đàm, phương Hoàng Liệt, quận Hoàng 

Mai, Hà Nội
04 38689892 10,600,000,000 2012

42 CTCP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp
215-217 đường Trương Hán Siêu, phường Mỹ Phú, TP Cao lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp
067 3821171 43,705,100,000 2012

43 CTCP Xây lắp và Thương mại COMA 25
Số 55 Nguyễn Văn Linh - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà 

Nội
4.22191211            12,000,000,000 2007

44 CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 662 Bà Triệu, Điện Biên, Thanh Hoá 0373 717774 www.hud4.com.vn 150,000,000,000 2013

45 CTCP Âu Lạc 92 Bis Trần Quốc Toản, P8, Q3, TP.HCM 08 38200441 253,779,820,000 2012

46 CTCP Xây lắp Thành An 96 số 02 Nguyễn Văn Trỗi, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 0511 3615330 www.xaylap96.vn 51,158,000,000 2013

47 CTCP Đầu Tư Xây Dựng Dầu Khí IDICO 236 Nguyễn An Ninh,P 7,Tp Vũng Tàu 064 3838423 www.idicoconac.com 50,000,000,000 2012

48 CTCP Dịch vụ vận tải Sài Gòn
19-21-23 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trình, quận 1, TP Hồ 

Chí Minh
(08) 38324135 www.tranaco.com.vn 27,682,210,000 2007

49 CTCP Kỹ thuật xây dựng cơ bản và địa ốc cao su 402 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, Quận 10, TP Hồ Chí Minh (08) 38556786 www.rcc.vn 53,000,620,000 2012

50  CTCP Đầu tư xây dựng lắp máy  IDICO D3 tổ 16. Khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 061 3569439 www.lamaidico.com.vn 55,000,000,000 2012

51 CTCP Tư vấn và Xây dựng công trình Miền Trung Số 25 Quang Trung, phường Quang Trung, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An 038. 3586 401 45,000,000,000 2010

52 CTCP 118 Đường Ngân Hàng, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội 04 38372377 120,000,000,000 2006

53 CTCP Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc Xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang 0240 2210708 14,889,700,000 2006

54 CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai 200-QL1, Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai 0613 899860 24,810,000,000 2012
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55 CTCP Đầu tư và Xây dựng công trình 134 Số 17, ngõ 575, Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 043 8317608 17,297,160,000 2006

56 CTCP Thống Nhất KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai 061 3924377 www.bauxeo.com.vn 82,000,000,000 2013

57 CTCP Lilama Hà Nội 52-Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 04 38625813 100,000,000,000 2006

58 CTCP Cơ khí 4 và xây dựng Thăng Long Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội 04 39516678 www.tlmeco.vn 20,579,213,788 2012

59 CTCP Khoan và xây dựng - viwaseen 3 Km 14+500 QL 1A,Liên Linh,Thanh Trì Hà Nội 043 36865650 www.viwaseen3.com.vn 20,000,000,000 2012

60 CTCP Phát triển Hàng hải 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 031 3836354 60,000,000,000 2006

61 CTCP Tư vấn xây dựng Thuỷ lợi II 169 Trần Quốc Thảo, P8, Q3, TP.HCM 08 39316753 42,000,000,000 2012

62 CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa Đường số 6, KCN Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai 0613 512745 www.tinnghiaip.com.vn 173,354,320,000 2013

63 CTCP Cầu 12 - Cienco 1 
số 463 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP. 

Hà Nội
04 38759413 48,500,000,000 2012

64 CTCP Cầu 14 - Cienco 1
số 144/95 Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà 

Nội
04 38276447 60,000,000,000 2012

65 CTCP Traenco 46 Võ Thị Sáu, Q Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội 043 6280950 16,603,400,000 2012

66 CTCP Đầu tư hạ tầng  18 193-195 Khâm Thiên,P.Thổ Quan,Q.Đống Đa,Hà Nội 04 35565514            52,635,600,000 2012

67 CTCP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị HUD6
Tầng 1,2 - Tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, 

phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
4.36417365 www.hud6.vn            50,000,000,000 2013

68 CTCP Đầu tư phát triển nhà HUD 2 số 777 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 04 36686575 89,623,530,000 2012

69 CTCP Xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế Lô 77, Phạm Văn Đồng, Vỹ Dạ, Thành phố Huế 054 3812846 www.xdgt-tth.com.vn 24,000,000,000 2012

70 CTCP Điện nước Lắp máy và xây dựng Viwaseen 4 Km 14+500 QL 1A, Liên Minh, Thanh Trì, Hà Nội 04 3686 0005            15,000,000,000 2007

71 CTCP Tàu Cuốc 16/9 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Q7, Tp.HCM 08 38720620 www.taucuoc.com.vn 25,000,000,000 2012

72 CTCP Kho vận Tân Cảng Cảng Tân cange - Cát lái, phường Cát Lái, quận 2 08 37422181  100.000.000.000 2012

73 CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ KCN Đình Vũ,P Đông Hải II,Q Hải An,Tp.Hải phòng 031 3979711 www.ptscdinhvu.com.vn 367,000,000,000 2013

74 CTCP Quản Lý và Xây dựng đường bộ 26 387 Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa, TP Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk (050) 3823483 www.duongbo26.com.vn 10,000,000,000 2012

75 CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải 26 Ngõ 371, Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, HN 04 37714276 www.tricc-jsc.com.vn 20,295,890,000 2013

76 CTCP Vật tư Hậu Giang 184 Trân Hưng Đạo, An Nghiệp, Ninh Kiều, Cần Thơ 0710 3832175 62,253,990,000 2012

77 CTCP Hàng hải Phú Mỹ
06 đường 05 KDC Nam Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh
854121123 26,383,040,000 2012

78 CTCP Lilama 69-3 515 Điện Biên Phủ, Bình Hàn, Hải Dương 0320 3852584 61,182,580,000 2012

79 CTCP 471 số 9 Trần Nhật Duật, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 038 3842356 50,000,000,000 2013

80 CTCP Lai dắt và Vận tải cảng Hải Phòng số 4 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 031 33569527 27,000,000,000 2012

81 CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel
số 1 phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Tp. Hà 

Nội
04 62660165

www.vietteltuvanthietke.co

m.vn
16,000,000,000 2012

82 CTCP Công trình Viettel số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 04 62751783
www.congtrinhviettel.com.

vn
238,000,000,000 2012

83 CTCP Xây dựng và Đầu tư 122 - Cienco 1 11/670 Hà Huy Tập, Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội 04 38780915 12,000,000,000 2011

84 CTCP Đại lý Hàng Hải Việt Nam P801 (lầu 8) số 35 Nguyễn Huệ, quận 1 TP Hồ Chí Minh (08) 39140424 www.vosa.com.vn 116,500,000,000 2012
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85 CTCP Kho vận và dịch vụ thương mại 473 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 04 38627589 23,504,000,000 2012

86 CTCP Xây dựng 204 268C Trần Nghuyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 031 3856563 14,000,000,000 2006

87 CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân 1 Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 033 3501524 365,050,000,000 2012

88 CTCP Vận tải SONADEZI 994 Xa lộ Hà Nội, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (061) 3838174 www.donaco.com.vn 42,000,000,000 2012

89 Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4-CTCP 205 đường Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 8.3899385 160,083,380,000 2012

90 CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 
265 đường Lê Hồng Phong, phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu
 (064) 3807394 15,000,000,000 2012

91 CTCP Xây dựng Thuỷ lợi 42
12A/28 đường Xuyên á, khu phố Bình Đường 1 - TX Dĩ An - Bình 

Dương
(08) 54431637            10,990,800,000 2010

92 CTCP Cơ giới Xây dựng Thăng Long 138 Phạm Văn Đồng, xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội 043 8389078 20,444,000,000 2012

93 CTCP Xây dựng Giao thông và Thương mại 124 km 12 + 500,QL 1A,xã Ngũ Hiệp,huyện Thanh Trì,Tp.Hà Nội 04 38611147 15,000,000,000 2007

94 CTCP Vật liệu xây dựng và Xây lắp số 5 Tổ 19, Phường Nam Sơn, Thị xã Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình 030-3824432            18,000,000,000 2011

95 CTCP Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236
Km 182+450 Quốc lộ 1A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà 

Nội
04 38613831            11,235,000,000 2009

96 CTCP Xây dựng Giao thông Quảng Nam 30 Nguyễn Tất Thành, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam 0510 3861401 10,012,420,000 2012

97 CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai Ấp Trung tâm, xã Xuân Lạp, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 061 3724648 16,000,000,000 2012

98 CTCP Xây dựng Công trình giao thông 479 số 54 Nguyễn Du, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An 038 3552100 60,000,000,000 2013

99 CTCP VRG Đá Bình Định khu vực 6, P Trần Quang Diệu, Tp.Qui Nhơn, Bình Định 056 3210354 47,500,000,000 2012

100 CTCP Vận tải Thủy - TKV Số 169 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 33.3518069 www.vantaithuytkv.vn          100,000,000,000 2012

101 CTCP Xây dựng Công trình giao thông 610
số 968 quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh
08 38965330 www.cienco610.com 50,000,000,000 2012

102 CTCP Xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động
968 Quốc lộ 1A, đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà 

Nội
04 38614481 76,985,882,369 2012

103 CTCP Công trình giao thông 2 125 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 04 38587584 13,500,000,000 2006

104 CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Hà Tây Km 17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Tây 04 33530972
www.ptshatay.petrolimex.c

om.vn
16,000,000,000 2013

105 CTCP Bê tông ly tâm An Giang
QL 91, Khóm An Thới, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An 

Giang
(076) 3931181 www.aceco.com.vn 26,529,100,000 2013

106 CTCP Bất động sản Việt Bắc 189 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội (04) 39393455 www.sentinelplace.com.vn 40,488,580,000 2012

107 CTCP Đầu tư và Xây dựng Cotec
Phòng 407-408 Lầu 4, Tòa nhà Hải Âu, số 39B Trường Sơ, phường 4, 

quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
08 38489280 www.cotec.com.vn            46,350,620,000 2012

108 CTCP Phát triển nhà và Sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh
Số 36 ngõ 21 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội
04 22102901 www.mcl.com.vn            22,200,000,000 2012

109 CTCP Vina Cafe Sơn Thành Xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 057. 3596119 www.vinasonthanh.com            10,000,000,000 2012

110 CTCP Đúc Tân Long Số 80 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng 031. 3842 980 www.ductanlong.com            32,874,000,000 2008
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111 CTCP Vĩnh cửu Số 319 Xa lộ Hà Nội, phường Phú An, Quận 2, thành phố HCM 083. 8989 597 www.vinhcuu.vn            40,000,000,000 2012

112 CTCP Trúc Thôn Phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 03203 882243 www.tructhon.com.vn            55,000,000,000 2012

113 CTCP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA
Số 899, đường Ba Tháng Hai, phường 4, quận 11, thành phố Hồ Chí 

Minh
083. 9560 681 www.vinainvest.com.vn          114,000,000,000 2012

114 CTCP Hòa Việt Khu phố 8, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 0613 981 631 http://hoavietjsc.com          128,530,520,000 2012

115 CTCP Chè Kim Anh Quốc lộ 2, Phủ lỗ, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội
043 8843222/ 043 

8843263
www.kimanhtea.com            15,000,000,000 2011

116 CTCP Chế biến gỗ nội thất PISICO
Lô C6+C7 Khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định

056. 3641265

056. 3641267

0383 872 131

           15,000,000,000 2012

117 CTCP Tổng hợp gỗ Tân Mai KP3, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 0613 823 730 www.wood_tanmai.com.vn            46,623,500,000 2012

118 CTCP Cà phê Petec Số 03 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố HCM 083. 5172 981 www.petecof.vn            30,000,000,000 2013

119 CTCP Gỗ MDF VRG Quảng trị Khu Công nghiệp Nam Đông Hà, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị 053. 3566978 www.mdfquangtri.vn          344,459,970,000 2013

120 CTCP Cà phê An Giang Đường số 4, KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai 061. 6280299 www.angiangcoffe.com            97,756,470,000 2013

121 CTCP Thông Quảng Ninh Phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 033. 3854965 www.quangninhpine.com            36,000,000,000 2013

122 CTCP Giám định Cà phê và hàng hóa Xuất nhập khẩu Số 228A Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 083. 8207 552            17,000,000,000 2012

123 CTCP Bánh kẹo Hải Châu
Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận hai Bà Trưng, Hà 

Nội

043 8624 836

043 8624 826
www.haichau.com.vn            60,000,000,000 2012

124 CTCP Bột Mì Bình An - Vinabomi Số 2623 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 083. 8569 234 www.vinabomi.com.vn          120,000,000,000 2013

125 CTCP Thực phẩm Bích Chi
Số 45x1, đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thị xã Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp
067. 3861 910 www.bichchi.com.vn            40,245,420,000 2012

126 CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Đồng Tâm
Số 208 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố 

HCM

08. 8 117 745

08. 8 117 759
www.nutifood.com.vn          149,930,000,000 2010

127 CTCP Vinabico Số 436 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 0835533347 www.vinabico.com.vn            49,841,350,000 2012

128 CTCP Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam Thôn Cầu Hà, xã Điện Ngọc, huyện Điện Đàn, tỉnh Quảng Nam 0510. 3843 668 www.forexco.com.vn            30,000,000,000 2012
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129 CTCP Thực phẩm nông sản xuất khẩu Sài Gòn Số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 083. 930 4464 www.agrexland.com            90,000,000,000 2012

130 CTCP Vina Food I Hải Dương
Số 151 Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, Hải 

Dương
0320. 3852 524            11,200,000,000 2009

131 CTCP Xuất nhập khẩu Rau quả I Số 389 đường Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 043. 6622200 www.vgcgroup.com.vn            28,360,000,000 2012

132 CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi Số 48 Phạm Xuân Hòa, thành phố Quãng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 055. 3822 529 www.apfco.com.vn            75,652,520,000 2012

133 CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang
25/40 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang
0763. 932963 www.afiex.com.vn          350,000,000,000 2013

134 CTCP Kinh doanh nông sản Kiên Giang Số 12 Lý Tự Trọng, Rạch Giá, Kiên Giang 077. 39627270 www.kigitraco.com.vn            40,000,000,000 2008

135 CTCP Xuất khẩu nông sản Ninh Thuận Số 158 Bác Ái, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 068. 3888714 www.nitagrex.com.vn            23,033,800,000 2009

136 CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội Số 54A, Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
043. 3843 636

043. 8350 006
www.hanobaco.com.vn            17,500,000,000 2012

137 CTCP Chế biến thực phẩm Sông Hậu Xã Thời Hưng, huyện Cờ đỏ, thành phố Cần Thơ
0710. 3690 223

0710. 3605 783
www.sohafood.com            15,500,000,000 2006

138 CTCP Dầu thực vật Tân Bình
Số 889 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố 

Hồ Chí Minh
083. 8153 010 www.nakydaco.com.vn            43,100,000,000 2012

139 CTCP Việt Sáng Tạo
Tầng 6, tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, 

Hà Nội
043. 2080014 http://vst.com.vn            22,530,300,000 2011

140 CTCP Tràng An Tổ 30, Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 043. 7564 459 www.trangan.com.vn            22,200,000,000 2012

141 CTCP Thực phẩm Hữu Nghị Số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 043. 6843362 www.huunghi.com.vn          100,000,000,000 2012

142 CTCP Nông sản Tân Lâm Km 20, Quốc lộ 9, Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị 053. 3887 212 http://talaco.com.vn            11,000,000,000 2012
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143 CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang 69-71-73 Nguyễn Huệ, Long Xuyên An Giang 0763. 841196 www.antesco.com            60,000,000,000 2012

144 CTCP Vinafor Đà Nẵng Số 1081 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 0511 3831259 www.vinafordn.com.vn            20,182,500,000 2013

145 CTCP Lương Thực Bình Định Số 557-559 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 056. 3822456 www.bidifood.vn            40,000,000,000 2012

146 CTCP Bảo vệ thực vật I Trung Ương Số 145 Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Q. Đống Đa, TP Hà Nội 04. 38572 765 www.psc1.com            52,500,000,000 2013

147 CTCP Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà Số 9A Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 043 987 1673 www.vinhha.com.vn          215,000,000,000 2013

148 CTCP Phân bón và Hoá chất Cần Thơ KCN Trà Nóc 1, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ 0710. 3841 521 http://cfc-cobay.com.vn            63,561,330,000 2012

149 CTCP Lương thực Đà Nẵng 35 Cao Thắng, phường Thạnh Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng 05113. 888626 www.danafood.com.vn            50,000,000,000 2012

150 CTCP Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 0240. 3526 066
www.hungphathabac.com.v

n
           56,000,000,000 2012

151 CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 043. 6884489 www.vandienfmp.vn          289,734,570,000 2013

152 CTCP Thuốc thú y trung ương I Số 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội 043. 8691262 www.vinavetco.com            66,000,000,000 2012

153 CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai Khu cụm Công nghiệp Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 0203. 774 556 www.ducgianglaocai.vn          250,000,000,000 2013

154 CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Dầu khí Tây Nam Bộ 151/18 Trần Hoàng Na, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
07103. 765.079

0710. 3765 080
www.dpmtnb.com.vn          170,000,000,000 2013

155 CTCP NICOTEX Số 114 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 043. 8754 438 www.nicotex.com.vn            53,089,598,000 2013

156 CTCP Bảo vệ thực vật An Giang
Số 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang
076. 3841 299 www.agpps.com.vn          621,000,000,000 2013

157 CTCP Muối Khánh Hoà Số 108 đường 2/4, P.Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa 0583 832 778 www.khasasco.com.vn            37,398,230,000 2012

158 CTCP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam 913 Trường Chinh - P.Tây Thạnh - Q.Tân Phú - TP.HCM
08. 3815 3947

08. 3815 3933
www.vifon.com.vn          103,263,100,000 2012

159 CTCP Cẩm Hà 448 Hùng Vương, Khối 3, p. Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam 0510. 3861319 www.camhafurniture.com            27,200,000,000 2013
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160 CTCP Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Trung 
Lô A2, cụm công nghiệp Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
0563 848 488 www.pce.vn          100,000,000,000 2013

161 CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn
Số 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh

08. 38324966

08. 38390923
www.infoodco.vn.com            30,000,000,000 2012

162 CTCP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai
Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP Biên Hòa, 

Đồng Nai

061. 3836270

061. 3833 289
www.docam.vn          100,000,000,000 2012

163 CTCP Xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội Số 84 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
043. 715 0371

043. 715 0321
http://namdo.com.vn

164 CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam 102 Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa Kao - Q.1 - TP.Hồ Chí Minh
08. 8224364

08. 8298494
www.vipesco.com.vn          156,000,000,000 2007

165 CTCP Hoá chất và vật tư khoa học kỹ thuật 70 Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 043. 8267 127 www.cemacohanoi.com.vn            18,110,650,000 2012

166 CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
53 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Tp. Đà 

Nẵng

05113. 821 402

0511. 3821 402
www.cico.com.vn            24,125,180,000 2012

167 CTCP Hóa Dược Việt Nam Số 273 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội 043. 5639 852 www.hoaduocvn.com            18,000,000,000 2012

168 CTCP Giống gia cầm Lương Mỹ xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội 043. 3711 626 www.giacamluongmy.vn            25,001,800,000 2013

169 CTCP Chăn nuôi Phú Sơn 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 061. 3869064
www.channuoiphuson.com.

vn
           45,000,000,000 2013

170 CTCP Đầu tư thương mại và Chăn nuôi Đông Á
48B Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, tp Hồ Chí Minh (theo Giấy 

CNĐKKD năm 2008)

083. 9810313

083. 8960493
           20,620,613,452 2007

171 CTCP Giống bò sữa Mộc Châu
Km 194 Thị trấn Nông trường Mộc Châu - Huyện Mộc Châu - Tỉnh 

Sơn La
022. 866 065 www.mocchaumilk.com            24,145,550,000 2007

172 CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn
Khu phố 1, Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh.
083. 873 3666 www.spchcm.com.vn          105,300,000,000 2012
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173 CTCP Hóa chất Minh Đức Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, tp Hải Phòng
031. 3875398

031. 3875 399

http://www.minhduc-

caco3.com
           28,590,910,000 2013

174 CTCP Ê Đen
Số 94 - 96 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh
083. 925 2299 www.edenvn.com            69,182,300,000 2012

175 CTCP Phát triển nguồn nhân lực LOD
số 38, đường nguyễn Phong Sắc kéo dài, Phường Dịch Vọng Hậu, 

Quận Cầu Giấy, Hà Nội
043. 7689 643 www.lod.com.vn            40,937,910,000 2012

176 CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad Số 9 đường Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 043. 8255546 www.vinexad.com.vn            12,249,480,000 2013

177 CTCP Đầu tư -  Thương mại - Dịch vụ điện lực Số 4 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố HCM 08. 22103291 www.pist.com.vn          304,073,133,204 2013

178 CTCP Mắt kính Sài Gòn
86-90 Cách mạng tháng tám, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh
083. 9305 200 www.saigonoptic.com.vn            10,766,000,000 2012

179 CTCP Sản xuất, xuất - nhập khẩu Ninh Bình 237 Trần Hưng Đạo, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
030. 

875883/873794

http://primexconinhbinh.co

m.vn
           11,472,100,581 2006

180 CTCP Tạp phẩm và Bảo hộ Lao động
Số 11 A Phố Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà 

Nội
043. 8456 519 www.sunprotexim.com.vn            10,000,000,000 2011

181 CTCP Xuất nhập khẩu Gia Định
Số 285 Nơ Trang Long - Phường 13 Quận Bình Thạnh - Thành phố 

Hồ Chí Minh
08. 3553387 www.gidico.com.vn            20,000,000,000 2012

182 CTCP Sản xuất-Xuất nhập khẩu Thanh Hà 122-123 M2, Láng Trung,  phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 04. 38359936 www.haforexim.com.vn            12,700,000,000 2012

183
CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn Số 09 Trần Hưng Đạo, Phường Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn
0253. 814848 www.tocolimex.com            29,579,000,000 2012

184 CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà Số 272 Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
0673. 855623

0673. 855 622
www.dulichmytra.com.vn            52,234,060,200 2012

185 CTCP Du lịch Kim Liên 5-7 Đào Duy Anh, Phương Mai, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội 043. 8522522 www.kimlientourism.vn            69,571,530,000 2012

186 CTCP Du Lịch Việt Nam - Hà Nội 30A Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
043. 8255552

043. 8264 154
www.vn-toursm.com            30,000,000,000 2012

187 CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 064. 3585325 www.intourcoresort.com.vn            82,400,000,000 2012
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188 CTCP Quê Hương Liberty
63-65 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bính, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh
08. 62959234 www.libertyhotels.com.vn          649,000,000,000 2012

189 CTCP Du lịch Thanh Hoá 25A Quang Trung - Phường Ngọc Trao Thành phố Thanh Hóa 037. 852517
www.thanhhoatourist.com.

vn
           11,998,800,000 2006

190 CTCP Du lịch Hương Giang
02 Nguyễn Công Trứ, Phường Phú Hội, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế

054. 3826 070

054. 3826 071

www.huonggiangtourist.co

m
         200,000,000,000 2011

191 CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
207 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
064. 3856446

www.vungtautourist.com.v

n
         186,445,000,000 2012

192 CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh
Số 1253, đường Cách mạng tháng 8, phường Ninh Thạnh, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

0663 822 376

0663 822 470
www.tanitour.com.vn            45,702,089,498 2012

193 CTCP Du lịch Hòa Bình Việt Nam 60 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 08. 39 303 909 www.peacetour.com.vn          150,000,000,000 2012

194 CTCP Dịch vụ du lịch Đà Lạt 16 Trần Phú, Phường 3, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 063. 3833611 www.dalattsc.com.vn            59,132,500,000 2013

195 CTCP Du  lịch và Thương mại DIC 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 064. 3525275 www.dictt.com.vn          112,943,230,000 2012

196 CTCP Du lịch Xanh Nghệ An - Vneco
Số 2 Đường Mai Hắc Đế, Phường Hà Huy Tập, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ 

An
038. 3844 788

http://greenhotelnghean.co

m
           21,904,514,056 2012

197 CTCP Du lịch Thương Mại và Đầu tư
16A Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
043. 971 3900 www.tracotour.com            19,933,930,000 2013

198 CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội 614 Lạc Long Quân – Tây Hồ - Hà Nội 043. 7184 193 www.congvienhotay            92,974,500,000 2012

199 CTCP Du lịch Cần Thơ
Số 50 Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, 

Tỉnh Cần Thơ
0710. 3821 854 www.canthotourist.com.vn            47,800,800,000 2012

200 CTCP Du lịch Đak Lak 
Số 3 Phan Chu Trinh, Phường Thống Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh 

Đăk Lăk
5003. 853 921

www. 

daklaktourist..com.vn
           93,074,150,000 2012

201 CTCP Nước khoáng và du lịch Sơn Kim Hà Tĩnh xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
039. 3879307/ 

3879322
www.sonkim.com.vn            12,688,235,459 2010

202 CTCP Phát triển thương mại Hà Nội
B21. Nam Thành Công (47 Nguyên Hồng), phường Láng Hạ,  Đống 

Đa, Hà Nội
043. 776 0724            23,389,207,390 2010
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203 CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
Số 121, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, Bình Thạch, thành phố Hồ 

Chí Minh
083. 899 2972 www.namhoa.com.vn            30,139,900,000 2009

204 CTCP Tập đoàn Quốc tế FBA
Số 49 đường Nguyễn Duy Trinh, BT2, Bán đảo Linh Đàm, phường 

Hoàng Liệt.  Hoàng Mai, Hà Nội
043. 6412 108 www.usfba.com            34,149,000,000 2012

205 CTCP Một Vạn Tám G5 đường N5, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 08. 66800196 www.motvantam.com            15,000,000,000 2012

206 CTCP VRG Bảo Lộc 263 Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Tp. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng 063. 3725537 www.vrgbaoloc.com          260,213,000,000 2013

207 CTCP Thể thao Ngôi sao Geru
1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí 

Minh
08. 38425110 www.gerusport.com            22,000,000,000 2012

208 CTCP Môi trường Đô thị Hà Đông
Số 121 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà 

Nội
043. 3552 070

http://moitruongdothi.com.v

n
           14,777,500,000 2012

209 CTCP Phát triển công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu
Số 221 Đường Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa -Vũng Tàu

064. 3818653

064. 3852704

www.lamviencayxanhvt.co

m
           34,000,000,000 2012

210 CTCP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên
Số 6 đường Quốc lộ 2, Làng Mới, Phường Hùng Vương, Thị xã Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc
0211. 3854 328

www.moitruongdothipy.co

m
           18,853,760,000 2012

211 CTCP Đầu tư thương mại Việt Nhật KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc 043. 5665 129 www.capvietnhat.com.vn            84,893,000,000 2012

212 CTCP Diêm Thống Nhất 670 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 04. 62610026
www.diemthongnhat.com.v

n
           20,000,000,000 2011

213 CTCP Nước và Môi trường Việt Nam Số 5 Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 043. 8281429 www.viwase.com.vn            21,000,000,000 2012

214 CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên
379 Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc
0211. 3861063            35,264,601,540 2012

215 CTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin
Tầng 8 Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội
043. 5180 079 www.vinacoaltour.com.vn            19,497,970,000 2013

216 CTCP Phân bón Bình Điền
C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh.
08. 3 756 0110              www.binhdien.com          397,000,000,000 2012

217 Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP
Số 519, đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

04. 

38626763/386267

69

www.vilico.vn          631,010,000,000 2012

218 CTCP Vật liệu bưu điện Xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội 043.878451 www.pmc.vn            50,000,000,000 2012

219 CTCP Kinh doanh than miền Bắc - TKV Số 5 Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Hà Nội 043.8642793 www.thanmienbac.vn            50,000,000,000 2012

220 CTCP Sơn Á Đông 1387 Bến Bình Đông, phường 15, quận 8, HCM
083.8552689 - 

083.9802198
www.adongpaint.com.vn            64,000,000,000 2012

221 CTCP Than Miền Trung VINACOMIN
Số 775 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng
0511.382297 www.thanmientrung.vn            26,679,000,000 2013
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222 CTCP Công nghệ Cao
KCN Biên Hòa 1, Đường số 7, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 

Đồng Nai

0613.836600/ 

0613.836880
           10,000,000,000 2009

223 CTCP Cơ khí LICOGI 16 49B Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 085.4456745 www.licogi16m.vn            26,000,000,000 2012

224 CTCP Cơ Điện Trần Phú 41 phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội 043.8691172 www.tranphucable.com.vn            56,000,000,000 2012

225 CTCP Thép Hương Thịnh
Cụm công nghiệp Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang
0240. 3866 676          140,000,000,000 2010

226 CTCP Tư Vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin 565 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội 043.8544252 www.vimcc.vn            16,000,000,000 2012

227 CTCP Nhựa Sài Gòn 242 Trần Phú, phường 9, quận 5, Hồ Chí Minh 083.8358999 www.saigonplastic.com.vn            71,993,400,000 2012

228 CTCP Quốc tế Gốm Sứ Việt 778K/2 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 083.8684783            10,000,000,000 2010

229 CTCP VS Industry Việt Nam
Lô C1 + C2 Khu công nghiệp Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh
02413.634300 www.vsvn.com.vn          206,397,000,000 2009

230 CTCP Khai thác Đá Thừa Thiên Huế 
323 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế
0543.823599 www.hsq.com.vn            10,000,000,000 2012

231 CTCP Than Tây Nam Đá Mài - VINACOMIN Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 0333.862229 www.taynamdamai.com.vn          160,000,000,000 2012

232 CTCP Máy - thiết bị dầu khí Đà Nẵng 53 Trần Phú, Đà Nẵng 05113.704549 www.daesco.vn            41,000,000,000 2012

233 CTCP Khoáng sản Biotan 422 đường Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 056.2210916 www.biotan.com.vn            30,000,000,000 2012

234 CTCP Công nghệ mới Kim tự tháp Việt Nam
Tầng 11, tòa nhà Lucky Building, số 66 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, 

Hà Nội
043.9782747 www.pythis.com            40,000,000,000 2010

235 CTCP Chip Sáng Lô T2-4, Khu công nghệ cao, đường D1, quận 9, Hồ Chí Minh 083.9301639 www.chipsang.vn            80,290,800,000 2012

236 CTCP Cơ điện vật tư 508 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 043.8784297 www.emmc.npc.com.vn            22,000,000,000 2012

237 CTCP Công trình đường thủy - Vinawaco
Số 159 phố Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội
043.8561482 www.vinawaco.vn            27,000,000,000 2013

238 CTCP Công nghệ sao Bắc Đẩu 
Lô U12B-16A, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh
08.37700968 www.saobacdau.vn            80,000,000,000 2012

239 CTCP Cơ khí luyện kim SADAKIM
Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, Đồng Nai
0613.836170 www.sadakim.vn            26,000,000,000 2012

240 CTCP Công nghiệp thủy sản 211 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Hồ Chí Minh 083.8729751 www.seameco.com.vn            42,000,000,000 2012

241 CTCP Nhựa Việt Nam 300B, Nguyễn Tất Thành, quận 4, Hồ Chí Minh
083.9453301 / 

083.9453302
www.vinaplast.com.vn          194,289,130,000 2013

242 CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An            38,850,000,000 2012

243 Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 043.8561767 www.vnsteel.vn       6,780,000,000,000 2012

244 CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp 929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, Hồ Chí Minh

083.7173237/ 

083.7173238/ 

083.7173454

www.imecovn.com.vn            35,999,480,000 2013

245 CTCP Lưới Thép Bình Tây 117 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
0'822.134252/ 

0838.653581

www.luoithepbinhtay.com.

vn
           19,654,400,000 2012
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246 CTCP Cao su Tân Biên - Kampongthom Tổ 8, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 0663.732707 www.tkr.com.vn          939,051,740,000 2012

247 CTCP Vật liệu Xây dựng và trang trí nội thất Tp. Hồ Chí Minh 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, Hồ Chí Minh

083.867969/ 

083.868531/ 

083.867421/ 

083.867043

www.cmid.com.vn          150,000,000,000 2013

248 CTCP Tập đoàn HIPT 152 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội 043.8474548 www.hipt.vn          225,590,300,000 2012

249 CTCP Vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận 33 Từ Văn Tư, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 0623.822060            15,643,600,000 2008

250 CTCP Công nghệ Thông tin EIS 123 Trương Định, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh 083.9321002            50,000,000,000 2008

251 CTCP Sứ Hải Dương Đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
03203.852307/ 

03203852259
www.suhaiduong.com.vn            30,000,000,000 2011

252 CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên 

Bái

0292.210388/  

0293.852477
www.hocertec.com.vn            34,000,000,000 2012

253 CTCP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 043.5740348 www.thaihoacoffee.com          577,499,950,000 2012

254 CTCP Viễn thông Tin học Bưu điện 158/2 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 043.8634597 www.ctin.vn          157,000,000,000 2013

255 CTCP Nhựa Sam Phú
Khu công nghiệp Long Thành, đường Phước Hữu, xã Tam An, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
0613.514166 www.samphu.com            50,000,000,000 2012

256 CTCP Ống sợi thuỷ tinh Vinaconex
Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố 

Hà Nội
043.947145 www.viglafico.com.vn            28,969,993,636 2013

257 CTCP Đầu tư truyền hình
15 AV Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận hai Bà Trưng, Hà 

Nội
043.9435555 www.daututruyenhinh.vn          350,000,000,000 2012

258 CTCP Khoáng sản Nghệ An Số 2 đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, Nghệ An 038.8602659 www.namco.vn            42,816,000,000 2012

259 CTCP Dịch vụ kỹ thuật và hạ tầng mạng thông tin di động
Phòng 4 tầng 12 tòa nhà Harec số 4A Láng Hạ, phường Thành Công, 

quận Ba Đình, Hà Nội
043.7726966 www.mobitechs.com.vn            50,000,000,000 2012

260 CTCP Cơ điện luyện kim Thái Nguyên Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 02803.832407 www.cdlk.com.vn            23,000,000,000 2013

261 CTCP Gốm Sứ Thanh Hà Phố Phú Hà, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ            36,558,510,000 2009

262 CTCP Thép Đình Vũ
Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải 

Phòng
0313.769038 www.thepdinhvu.vn          342,559,240,000 2008

263 CTCP Công nghiệp và xuất nhập khẩu Cao Su 64 Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
083.9327173 / 

083.9322075
www.rubico.com.vn          100,303,080,000 2013

264 CTCP Bê tông - Thép Ninh Bình Phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 0303.610078 www.betongthepnb.com.vn            11,566,000,000 2008

265 CTCP Cơ Khí Gang Thép Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
02803.832198/ 

02803832126

www.cokhigangthep.com.v

n
           20,000,000,000 2007

266 CTCP Công nghiệp và thương mại LIDOVIT Lô D5, đường số ,3 KCN Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh 083.7294183 www.lidovit.com.vn            47,019,370,000 2012

267 CTCP Dịch vụ công nghệ tin học HPT
Tầng 9, tòa nhà Paragon, số 03 Nguyễn Lương Bằng, quận 7, Hồ Chí 

Minh 
083.541234 www.hpt.vn            68,642,010,000 2012
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268 CTCP Khoáng sản và luyện kim Việt Nam Số 7 Lô 13B Khu đô thị Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 043.7833796 www.mirex.vn          108,786,181,927 2012

269 CTCP Thép Nhà Bè 25 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 083.8733625 www.nbsteel.vn          255,000,000,000 2013

270 CTCP Thiết bị Phụ Tùng 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
043.2474245/ 

043.8326447
www.machino.vn            50,000,000,000 2012

271 CTCP Khí cụ điện I Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 043.3838181 www.vinakip.vn            34,000,000,000 2012

272 CTCP Điện Cơ Số 6, Đường Ba tháng Hai, phường 15, quận 11, Hồ Chí Minh 083.8651598 www.eemec.vn            37,802,980,000 2012

273 CTCP Thép Thủ Đức 
Km 9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh

0'83.8969612/ 

083.7312466/ 

083.7313050

www.thepthuduc.com.vn          122,253,930,000 2012

274 CTCP Khoáng sản Viglacera Xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 0293.854674            12,500,000,000 2008

275 CTCP Thiết bị Phụ Tùng Cơ Điện 56/102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội 043.8693881 www.emesco.com.vn            30,000,000,000 2012

276 CTCP Khoáng sản 3 Tổ 30 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 0203.821292            11,000,000,000 2011

277 CTCP Dịch Vụ Viễn Thông và In Bưu Điện 564 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên , Hà Nội 043.8771433 www.ptp.vn            68,000,000,000 2009

278 CTCP Công nghệ NCS Số 28A4 Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội 043.7164181 www.ncstech.com.vn            31,185,000,000 2012

279 CTCP Sành sứ thủy tinh Việt Nam 20-24 đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, Hồ Chí Minh 083.8290920 www.vinaceglass.com            94,999,560,000 2012

280 CTCP Kim khí Thăng Long Phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 043.8759304 www.tlmn.com.vn          192,000,000,000 2012

281 CTCP Nhựa Tân Hóa 101 Tân Hóa, phường 14, quận 6, Hồ Chí Minh 083.9692394 www.tanhoaplastic.vn            80,000,000,000 2012

282 CTCP Xích líp Đông Anh Số 11, tổ dân phố 47, thị trấn Đông Anh, Hà Nội 043.8832369 www.xichlipda.vn            60,000,000,000 2012

283 CTCP Thép Biên Hòa
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
061.3836148 www.thepbienhoa.vn          151,873,220,000 2012

284 CTCP Cơ khí 120 Số 609 Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội 043.8641705 www.cokhi120.net            24,969,566,361 2009

285 CTCP Hanel Xốp nhựa
B15, đường Công nghiệp số 6, Khu công nghiệp Sài Đồng B, Long 

Biên, Hà Nội
043.8753213 www.hanelplastics.com.vn            50,000,000,000 2012

286 CTCP Thép Vạn Lợi Xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng 0313.618368          500,000,000,000 2007

287 CTCP Cơ khí Đóng tàu thủy sản Việt Nam
Số 02, đường Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng
0313.842665            56,249,660,000 2012

288 Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam
Số 15 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
043.8256404

www.veic.com.vn/

www.viettronics.vn
         438,000,000,000 2011

289 CTCP Kim khí Hà Nội Số 20 đường Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 043.8521115 www.hns.com.vn            90,000,000,000 2012

290 CTCP Luyện Cán Thép Gia Sàng
Số 586, đường Cách mạng tháng tám, phường Gia Sàng, thành phố 

Thái Nguyên
02803.855443            50,000,000,000 2010

291 CTCP Lisemco 2 Km35 - Quốc lộ 10 - Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng 031.3922786 www.lisemco2.com            70,000,000,000 2012

292 CTCP Sơn Hải Phòng Số 12 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng 0313.835710 www.sonhaiphong.com.vn            80,071,771,000 2012

293 CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa Lô IV-22, đường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh 083.8151747 www.nnc.com.vn          525,500,000,000 2012

294 CTCP Tân Thành Mỹ 
Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ,huyện Tân Thành, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu

0643.923351/ 

0643.923352
www.tanthanhmy.com            73,152,985,380 2012
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295 CTCP Công nghiệp tàu thủy và Vận tải Cần Thơ
26 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ
07103.841650 www.cashin.vn            47,329,850,000 2012

296 CTCP Sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Viễn Thông A 328-330 đường 3/2, phường 12, quận 10, Hồ Chí Minh 083.8633333 www.vienthonga.com.vn            80,020,000,000 2012

297 CTCP Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng
Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng
0263.505505 www.cmamc.com.vn            80,000,000,000 2012

298 CTCP FORMACH Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội

043.8613929/ 

043.8615275/ 

043.8615911

www.formach.com.vn            12,814,200,000 2010

299 CTCP Cơ khí chế tạo Hải Phòng 150 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng 0313.610693
www.cokhichetaohaiphong.

com
           10,376,260,000 2012

300 CTCP Thép Đà Nẵng
Đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa 

Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
0511.3842561 www.dnsteel.vn          216,000,000,000 2012

301  CTCP Softech 15 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 0511.3810535 www.softech.vn            30,000,000,000 2012

302 CTCP Phát triển Khoáng Sản 137 Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 043.8612384 www.midecovietnam.com            12,000,000,000 2007

303 CTCP Khoáng sản Becamex Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 0650.3688126 www.becamexbmj.com.vn            60,000,000,000 2012

304 CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin Phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh
0333.854357/

0333.854392
www.codienuongbi.vn            18,900,000,000 2012

305 CTCP Cơ Khí Mạo Khê - Vinacomin Thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 0333.871312 www.cokhimaokhe.com.vn            14,325,780,000 2012

306 CTCP Sivico Khu công nghiệp Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 0313.742778 www.sivico.com.vn            16,066,000,000 2009

307 CTCP Viễn thông - Tín hiệu đường sắt Ngõ 115 Định Công, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 043.8642933
www.vienthongtinhieuduon

gsat.com
           11,985,000,000 2012

308 CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

0643.923636/ 

0643.923637/ 

0643.923638

www.tnsteel.com.vn          200,000,000,000 2013

309 CTCP Điện máy thành phố Hồ Chí Minh
Số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Hồ Chí 

Minh
083.8372233 www.todimaxhcmc.com.vn            14,650,000,000 2006

310 CTCP Nhôm Khánh Hòa
Thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa
0583.727298            34,500,000,000 2012

311 CTCP Cơ khí điện lực 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 043.8271498 www.pecvn.com            24,300,000,000 2012

312 CTCP Gang thép Thái Nguyên Tổ 21, Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 02803.832236 www.tisco.com.vn       1,840,000,000,000 2012

313 CTCP MEINFA Phường Mỏ Chè - thị xã Sông Công - tỉnh Thái Nguyên 02803.862227 www.meinfavn.com            37,552,130,000 2012

314 CTCP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa
0373.853043 / 

0373.852286
www.thephaco.com.vn            67,930,410,000 2012

315 CTCP Dược phẩm Hải Phòng 71 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng 031.3745632 www.haipharco.com            30,000,000,000 2012

316 CTCP Dược phẩm TV.PHARM 27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 0743.740234 www.tvpharm.com.vn          100,080,000,000 2012
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317 CTCP Công nghệ cao Traphaco Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

0321.3991828/ 

0321.3791016/ 

0321.3791283

           63,135,720,000 2012

318 CTCP Dược phẩm Hà Nội 107, đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội
043.5134588/ 

043.51340669
www.hanoipharma.com.vn            62,909,000,000 2012

319 CTCP Dược trung ương Mediplantex Số 358 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội 046.2954863 www.mediplantex.com            62,800,950,000 2012

320 CTCP Dược phẩm trung ương 3
Số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng
0313.842576 www.duocphamtw3.com            35,000,000,000 2012

321 CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng 02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, Đà Nẵng 0511.3821642 www.dapharco.com.vn            28,000,000,000 2012

322 CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức Số 04 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 08.54110025
www.tamduchearthospital.c

om
         155,520,000,000 2012

323 CTCP Dược trung ương Medipharco - Tenamyd 08 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 0543.822701 www.medipharco.com.vn            30,000,000,000 2012

324 CTCP Dược phẩm Bidiphar I 498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0563.847522 / 

0563.946091
www.bidiphar.com          105,000,000,000 2012

325 CTCP Nam Dược
Lô A7/D21, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội
046.2691602 www.namduoc.vn            56,800,000,000 2012

326 CTCP Dược phẩm Vĩnh Phúc
777 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc
0211.3861293 www.vinphaco.vn            30,314,238,649 2012

327 CTCP Dược - Vật tư y tế Hải Dương 102 Chi Lăng - Nguyễn Trãi - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương 03203.853848 www.haiduongduoc.com            30,000,000,000 2012

328 CTCP Dược phẩm trung ương 1- PHARBACO 160 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 043.8454561 www.pharbaco.com.vn            73,500,000,000 2012

329 CTCP Nhựa Tân Tiến 27 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh www.tantienplastic.com.vn            66,338,000,000 2011

330 CTCP Cao su Hà Nội Thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
043.7640782/ 

043.7640783
www.harco.com.vn            26,500,000,000 2007

331 CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

043.6880086/ 

043.6883238/ 

043.6884905

www.sondaibang.com.vn            83,270,860,000 2013

332 CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Tân Phát
Số nhà 15B ngách 16/27, ngõ 16 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
           36,000,000,000 2009

333 CTCP Dược phẩm Nam Hà 415 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 03503.649408 www.namhapharma.com            27,785,300,000 2007

334 CTCP Thiết bị y tế VIMEC Dd26 Bạch Mã, phường 15, quận 10, Hồ Chí Minh 083.8640888 www.vimec.net.vn            31,096,850,000 2009

335 CTCP Dược Danapha 253 Dũng sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng 05113.757676 www.danapha.com            62,000,000,000 2012

336 CTCP Dược - Vật tư y tế Nghệ An 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Nghệ An
0383.841642/ 

0383.842941
www.dnapharma.com.vn            20,000,000,000 2010

337 CTCP Viễn thông Thăng Long Thôn La Dương, xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 043.9367979          111,000,000,000 2012

338 CTCP Công nghệ Việt Thành
Tầng trệt tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 

Kao, quận 1, Hồ Chí Minh
083.9110022 www.cablenet.vn            42,000,000,000 2012
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339 CTCP Sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal Số 4 đường 2A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai 0613.836661 www.vingal.net            91,969,894,619 2013

340 CTCP Khai thác chế biến khoáng sản Hải Dương Khu II, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
03203.821297/ 

03203.821338

www.khoangsanhaiduong.c

om
           11,449,400,000 2012

341 CTCP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An 425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM 08.3751.0916 www.trieuan.vn        490,000,000,000   2013

342 CTCP Công nghệ Sinh học Dược phẩm ICA Lô 10, Đường số 5, Khu công nghiệp VNS Thuận An, Bình Dương 06.5075.7922
www.icapharmaceuticals.co

m
       116,500,000,000   2013

343 CTCP Domenal Quốc lộ 30, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 06.7387.6113 www.domenal.com.vn        125,000,000,000   2010

344 CTCP Dược - Vật tư y tế ĐăkLăk 09 A Hùng Vương, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk 050.0381.2394 www.bamepharm.com.vn          12,943,920,000   2013

345 CTCP Dược Becamex
Đường NA6, Khu Công nghiệp Mỹ Phước 2, Huyện Bến Cát, Tỉnh 

Bình Dương
065.0355.3326 www.becamexpharma.vn          40,400,000,000   2013

346 CTCP Dược Đồng Nai
221 B Đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai

06.1382.2591

06.1382.3107 

(106/102)

www.donaipharm.com.vn          19,854,470,000   2013

347 CTCP Dược liệu Trung Ương 2 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM 08.3832.3058 www.phytopharma.vn          42,000,000,000   2012

348 CTCP Dược phẩm 2/9 299/22 Đường Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. HCM 08.3868.7347 www.nadyphar.com.vn          55,500,000,000   2013

349 CTCP Dược phẩm 3/2 Số 10, Công trường Quốc tế, Quận 3, TP. HCM
08.3929.1851

08.3829.5688
www.ft-pharma.com          46,500,000,000   2012

350 CTCP Dược phẩm AGIMEXPHARM
Số 27 Đường Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang
076.3856964 www.agimexpharm.com          26,399,600,000   2013

351 CTCP Dược phẩm TIPHARCO Số 15 Đốc Binh Kiều, Phường 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
07.3387.1817

07.3387.2973
www.tipharco.com.vn          15,000,000,000   2013

352 CTCP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội Số 2, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 04.3936.3543 www.hapharco.com.vn          18,900,000,000   2013

353 CTCP Dược phẩm Trung Ương 2
Số 4 Trần Thánh Tông, Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đc liên hệ: Số 4 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

04.3971.6279

04.3971.6291

www.dopharma.vn

www.dopharma.com.vn          50,000,000,000   2013

354 CTCP Dược phẩm Trung Ương 25 120 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;

08.3941.4967

08.3940.4351

08.3940.4969

www.uphace.com.vn          55,646,410,000   2013

355 CTCP Dược phẩm Trung Ương Vidipha 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. HCM 08.3844.0448 www.vidipha.com.vn          87,000,000,000   2013

356 CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar 297/5 Lý Thường Kiệt, Quận 11, TP. HCM
08.8865.0258

08.3865.0363
www.mekophar.com.vn        105,659,320,000   2013

357 CTCP MERUFA
Số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

C64/II Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
08.3765.5031 www.merufa.com          36,754,040,000   2013

358 CTCP Pymepharco 166-170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên 05.7382.9165 www.pymepharco.com        178,400,000,000   2013

359 CTCP Xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM 08.3930.4372 www.yteco.vn          28,000,000,000   2012
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360 CTCP Cấp nước Bà Rịa -Vũng Tàu Số 14 Đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06.4383.8324 www.bwaco.com.vn        210,000,000,000   2013

361 CTCP Cấp nước Bến Thành 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. HCM 08.3829.7147
www.capnuocbenthanh.co

m
         93,600,000,000   2013

362 CTCP Cấp nước Gia Định 2 Bis Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
08.3841.2654

08.3841.2656
www.capnuocgiadinh.vn          95,000,000,000   2013

363 CTCP Cấp nước Long Khánh
Số 02Bis, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Xuân Bình, Thị xã 

Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
06.1387.7241

www.capnuoclongkhanh.co

m.vn
         25,000,000,000   2013

364 CTCP Cấp nước Ninh Thuận 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang -Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận 06.8382.3980
www.capnuocninhthuan.co

m
         86,913,554,916   2015

365 CTCP Cấp nước Nhà Bè 
H2 lô A, Phú Mỹ Hưng, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân 

Phong, Quận 7, TP. HCM
08. 5412.2499 capnuocnhabe.vn        109,000,000,000   2013

366 CTCP Cấp nước Nhơn Trạch
KCN Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai
06.1356.0574 www.ntw.com.vn          50,000,000,000   2013

367 CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, TP. HCM
08.3855.8410

08.3855.0532
www.phuwaco.com.vn          90,000,000,000   2013

368
CTCP Cấp nước Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quốc lộ 51, Ấp Ngọc Hà, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu.
06.4387.6576 www.pmw.vn          90,000,000,000   2013

369 CTCP Cấp thoát nước Quảng Nam
Số 86-88 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh 

Quảng Nam
051.0385.9519 www.ctnqnam.com.vn        216,000,000,000   2012

370 CTCP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang Số 263, Trần Hưng Đạo, Phường V, TP. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang 071.1387.6357        151,300,000,000   2011

371 CTCP Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc 56 Lê Thị Pha, Phường I, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng. 06.3386.4073          27,000,000,000   2013

372 CTCP Cơ khí xây dựng cấp thoát nước Viwaseen.2
Số 58/85, Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội
04.3858.1011 www.viwaseen2.com.vn          10,000,000,000   2012

373 CTCP Nước sạch Vinaconex Xóm Vật Lại, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình 021.8384.0146 www.viwasupco.com.vn        500,000,000,000   2013

374 CTCP Xây dựng Cấp thoát nước số 1 - Viwaseen.1
Số 56/85, Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội

04.3858.4598  

04.3557.1968
www.viwaseen1.com.vn          10,000,000,000   2012

375 CTCP ACC-244 164 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 04.3565.1528          29,408,620,000   2013

376 CTCP Bê tông xây dựng Hà Nội Thôn Đông Ngạc, Xã Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội 04.3836.1998 www.vibex.com.vn          85,000,000,000   2012

377 CTCP CAVICO Giao Thông
Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, 

Hà Nội
04.3768.5393 www.cavicogiaothong.com          42,885,710,000   2011

378 CTCP CAVICO Xây dựng Cầu hầm
Tầng 5, Tòa nhà Technosoft, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, 

Cầu Giấy, Hà Nội
04.3785.4419 www.cavicobt.com          70,000,000,000   2012

379 CTCP CAVICO Xây dựng Hạ tầng
Tầng 3, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, 

Hà Nội
04.3768.5747 www.cavicoid.com          30,000,000,000   2010

380 CTCP CAVICO Xây dựng Thủy điện
Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, 

Hà Nội
www.cavicohc.com          38,653,320,000   2009
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381 CTCP Cầu Đuống Km 14 Quốc lộ 3, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 04.3961.1346 www.cauduong.com.vn          34,649,110,000   2013

382 CTCP Cầu Xây Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội 04.3581.1358 www.cauxay.com.vn          10,007,190,000   2013

383 CTCP Công trình hàng không 200/8 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội 04.3872.1145          26,527,685,865   2012

384 CTCP Cơ khí Hồng Nam Ngõ 294 Đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 04.3644.0394          21,000,000,000   2013

385 CTCP Đạt Phương 
Tầng 8, Tòa nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
04.3783.0856 www.daTPhuong.com.vn          65,876,520,000   2012

386 CTCP Đầu tư Công trình Hà Nội Số 19 Ngõ 2, Đại Từ, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 04.3641.4434          13,831,210,000   2013

387 CTCP Đầu tư Lạc Hồng 85 Đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội          81,000,000,000   2012

388 CTCP Đầu tư và Bê tông Thịnh Liệt
Ngõ 1141, Đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà 

Nội
04.3861.4509

www.thinhlietconcrete.com

.vn
         20,000,000,000   2007

389 CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 88 Võ Thị Sáu, Phường Trường Thi, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An 03.8359.2899          11,140,901,000   2011

390 CTCP Đầu tư và Xây dựng cầu Đường Hà Nội 39 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội 04.3932.4819          15,500,000,000   2013

391 CTCP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp Số 158 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 04.3858.3052 www.ici.com.vn          40,000,000,000   2013

392 CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM 08.3833.9390 www.ct3.com.vn          61,169,920,000   2014

393 CTCP Đầu tư và Xây dựng số 1 - Hà Nội Số 2 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội 04.3574.4616          35,000,000,000   2007

394 CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 243 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 04.3766.8845        160,000,000,000   2012

395 CTCP Đầu tư và Xây dựng số 8 400/5 Ung Văn Khiêm, P25, Q Bình Thạnh, TP. HCM 835,129,607 www.cic8.com        120,524,550,000   2012

396
CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

Số 292 ngõ Văn Chương, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 04.3851.3857          60,000,000,000   2009

397 CTCP Đầu tư Xây dựng số 5 Lầu 6, số 22 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM 08.3823.2074 www.cic5.com.vn          17,000,000,000   2013

398 CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển vật liệu xây dựng KCN Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 06.1356.0724          35,000,000,000   2011

399 CTCP Đầu tư xây dựng và thương mại Thái Bình Dương 12 Tôn Đản, Quận 4, TP. HCM          97,000,000,000   2012

400 CTCP Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh Tổ 8 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội 04.3883.5200 www.domatco.vn          29,500,000,000   2013

401 CTCP EVN Quốc tế Lô 91, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 051.1625.5656 www.evni.com        366,771,459,148   2013

402 CTCP Gạch men Cosevco KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 051.1373.2367          65,000,000,000   2013

403 CTCP Gạch ngói Đồng Nai Số 119 Điện Biên Phủ, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. HCM          60,000,000,000   2008

404 CTCP Hà Châu OSC 15 Phố Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội          35,000,000,000   2012

405 CTCP Công nghiệp Hapulico Thôn Đông Khúc, xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên 032.1399.7737 www.litec.com.vn          58,074,170,000   2013

406 CTCP Hiệp Thành Thôn Hiệp Thành, xã Tam Bố, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng          12,600,000,000   2012

407 CTCP Kết cấu thép xây dựng
Tầng 15 tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà 

Nội
04.3558.2823          20,000,000,000   2012

408 CTCP Kính Viglacera Đáp cầu Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh www.dapcauglass.com.vn          80,000,000,000   2012

409 CTCP Kỹ nghệ nội thất ACE Số 59 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 031. 3768565 www.shinec.com.vn          20,000,000,000   2011

410 CTCP Lắp máy Điện nước và Xây dựng
61E Đường La Thành, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Số 198 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
04.2224.9222 www.cowaelmic.com.vn          30,000,000,000   2012

411 CTCP Licogi 12 Số 21 Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 04.3868.5187 www.licogi12.com          50,000,000,000   2012

412 CTCP Licogi 16.2
Tầng 3 Tòa nhà Licogi 16 số 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận 

Bình Thạnh, TP. HCM
08.3841.0627 www.licogi162.com          20,000,000,000   2011
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413 CTCP Licogi 16.5 Đường số 2, KCN Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch, Đồng Nai 06.1356.1248 www.licogi165.com          30,000,000,000   2011

414 CTCP Licogi Quảng Ngãi 35 Hai Bà Trưng, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 05.5382.2519 www.licogiqngai.com          18,935,400,000   2013

415 CTCP Phát triển công trình viễn Thông
Lô 18 Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng 

Mai
04.3640.5420          50,000,000,000   2006

416 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 234 26B Vân Hồ II, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 04.3976.1828          11,000,000,000   2008

417 CTCP Tập đoàn Thạch Bàn Tổ 4 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà  Nội 04.3875.0657 www.thachban.com.vn          31,533,390,000   2012

418 CTCP Tập đoàn Xây dựng & Thiết bị Công nghiệp Ngõ 164 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 04.3854.4898 www.cie.com.vn          38,000,000,000   2012

419 CTCP Tổng công ty Công trình Đường sắt Số 9 Đường Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 04.3514.5715 www.congtrinhduongsat.vn        140,524,580,000   2012

420 CTCP Tu tạo và Phát triển nhà Số 28 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội          41,006,000,000   2012

421 CTCP Tư vấn đầu tư phát triển và Xây dựng Thikeco 411 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 04.3846.4681 www.thikeco.com.vn          14,200,000,000   2012

422 CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hương Giang Số 28, ngõ 66 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 04.3864.7000          19,000,000,000   2012

423 CTCP Tư vấn thiết kế cầu lớn - hầm 278 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội          12,637,730,000   2012

424 CTCP Tư vấn Thiết kế Đường bộ 278 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội 04.3511.4713          11,550,000,000   2013

425 CTCP Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội 21 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội 04.3773.0037          10,000,000,000   2013

426 CTCP Tư vấn và Xây dựng bưu điện Số 38 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 04.3773.0037          20,150,000,000   2012

427 CTCP Thi công cơ giới và Dịch vụ Số 5 Nguyễn Biểu, Ba Đình, Hà Nội          35,100,000,000   2007

428 CTCP Thi công cơ giới xây lắp 2A ngõ 85 Phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 04.3858.4146 www.mcs-jsc.com          36,800,000,000   2012

429 CTCP Thiết bị xây lắp giao Thông 103E8 - Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân Hà Nội

430 CTCP Vật liệu xây dựng 720 Đường Lê Hồng Phong, P Bình Thủy, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ          12,615,540,000   2007

431 CTCP Vật liệu xây dựng Hà Nội 249 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 04.3825.4932          10,000,000,000   2012

432 CTCP Viglacera Đông Triều Xã Xuân Sơn, Huyện Đông Triều, Quảng Ninh 03.3387.0613 www.viglaceradtc.com.vn          40,000,000,000   2013

433 CTCP Viglacera Hà Nội Tầng 14Tòa nhà Viglacera Tower, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội 04.3553.0070
www.viglacerahanoi.com.v

n
         28,000,000,000   2010

434 CTCP Viglacera Thăng Long Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 04.3581.1897
www.viglacerathanglong.co

m.vn
         69,898,000,000   2013

435 CTCP Viglacera Vân Hải Thôn Sơn Hào, xã Quan Lạn, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh 033.3382.5073          15,000,000,000   2008

436 CTCP Vitaly Đường N1, khu SXTT Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương 065.0378.8347 www.vitaly.com.vn          80,000,000,000   2013

437 CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh Số 381 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 04.3832.7414          80,000,000,000   2009

438 CTCP Xây dựng Công Nghiệp Số 71 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 04.3863.4656 www.xdcn.com.vn          38,000,000,000   2012

439 CTCP Xây dựng Năng lượng Tầng 7 tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội 04.3768.4111 www.cavicoec.com          46,710,000,000   2009

440 CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội D9, Đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 04.3942.6964          74,000,000,000   2013

441 CTCP Xây dựng số 14 Số 8 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. HCM 08.3829.0039          31,500,000,000   2007

442 CTCP Xây dựng số 2 Số 31 Phố Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 04.3833.0680          30,000,000,000   2012

443 CTCP Xây dựng số 2 Quảng Ninh Số 76 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 03.3384.6302          14,000,000,000   2013

444 CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng 
Tầng 3 Tòa nhà Htower II số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, 

Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
03.1385.2668 www.haco3.com.vn        155,430,290,000   2013
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445 CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 04.3853.2806 www.ch5.vn          34,000,000,000   2013

446 CTCP Xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 Lô 22, 23 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 04.3818.2859 www.cie1.com.vn          30,000,000,000   2012

447 CTCP Xây lắp điện 1 Số 18 Lý Văn Phúc, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 04.3845.6329 www.pcc1.vn        180,000,000,000   2013

448 CTCP Xây lắp Hải Long KCN Đông Hải, Phường Đông Hải, Quận Hải An, TP. Hải Phòng          20,374,500,000   2008

449 CTCP Xây lắp và sản xuất công nghiệp Số 150/72 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 04.3558.1737          45,450,000,000   2012

450 CTCP Đầu tư và xây lắp Tây Hồ Số 02 Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 04.3754.0719 www.tayhobqp.com.vn          25,000,000,000   2013

451 Tổng CTCP Sông Hồng 70 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội 04.3717.1603 www.songhongcorp.vn        270,000,000,000   2012

452 CTCP Bến Xe Nghệ An 77 Đường Lê Lợi, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An 03.8358.5622 www.benxenghean.com.vn          31,532,000,000   2013

453 CTCP Dịch vụ vận tải Đường sắt 120 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 04.3864.1809 www.vrts.vn          20,000,000,000   2013

454 CTCP Dịch Vụ vận tải Ô tô số 8 Số 7 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 04.3681.1193 www.vt8.com.vn          20,000,000,000   2013

455 CTCP Đầu tư và thương mại Hàng hải Hải Phòng Số 16 Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 03.1365.0480 www.marinetower.com.vn          85,098,700,000   2012

456 CTCP Đầu tư Vinamotor Số 35B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 04.3558.0041          31,559,300,000   2012

457 CTCP Đường bộ I Thừa Thiên Huế 19 Nguyễn Huệ, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 05.4382.2796          12,500,000,000   2012

458 CTCP Hàng hải Đông đô Tầng 19 Tháp Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 04.3755.6140
www.dongdomarine.com.v

n
       122,444,950,000   2013

459 CTCP Vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế 36 - 38 Nguyễn Trường Tộ, Q4, TP. HCM 08.3943.3770 www.inlacosaigon.com          88,000,000,000   2012

460 CTCP Vận tải đa phương thức 80 - 82 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 051.1384.0399 www.vietranstimex.com.vn        209,723,210,000   2013

461 CTCP Vận tải Ô tô Tiền Giang Số 12,14,16 Đường Ấp Bắc, Phường 4, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 07.3388.8926
www.vantaiototiengiang.co

m
         15,580,500,000   2013

462 CTCP Vận tải thủy bộ Kiên Giang Số 10 Mai thị Hồng Hạnh, Rạch Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang          12,666,729,775   2006

463 CTCP Vận tải thủy số 3
Số 22 Cù Chính Lan, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng
03.1384.1772          25,000,000,000   2013

464 CTCP Vận tải và thương mại Đường sắt 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 04.3942.5097          31,218,420,000   2013

465 CTCP Xe Khách Thái Bình 167 Trần Thái Tông, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình 03.6384.5988 www.xekhachthaibinh.com          14,125,054,116   2013

466 Tổng CTCP Xây dựng công nghiệp Việt Nam Số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 04.3514.2145 www.vinaincon.com.vn        550,000,000,000   2012

467 CTCP Thiết Bị Km 9 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 04.3854.1022          36,735,090,000   2012

468 CTCP Serrano Việt Nam
Số 6 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận Giao, Thuận 

An, Bình Dương
www.serranovietnam.com          90,198,910,000   2012

469 CTCP Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội 22 Số 13 Ngõ Yên Thế, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 04.3737.1920          39,044,900,000   2012

470 CTCP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ Số 2 Ngõ 9, Đường Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội 04.3719.2392          32,480,000,000   2012

471 CTCP Đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng
Số 7 Đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vincom Village, 

Phường Việt Hưng, Hà Nội
04.3974.9261 www.saidongjsc.com     1,199,958,000,000   2013

472 CTCP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội Tầng 1, nhà N3B Khu Trung Hòa Nhân Chính - Thanh Xuân, Hà Nội 04.3732.0010          80,000,000,000   2013

473 CTCP Đầu tư và xây dựng Tây Hồ 73 Đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM 08.3811.3204 www.tayho.com.vn          41,000,000,000   2013
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474 CTCP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội Số 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 04.3716.8486 www.hancic.com.vn          52,320,000,000   2013

475 CTCP Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai
138 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai
06.1389.9886 www.donasand.com.vn          88,340,000,000   2011

476 CTCP Đồng Tâm Số 7 Khu Phố 6, thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An 07.2387.2233 www.dongtam.com.vn        680,704,850,000   2012

477 CTCP Phát triển đô thị Nam Hà Nội 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 04.3974.9350 www.namhanoijsc.com.vn     2,000,000,000,000   2013

478 CTCP Đầu tư và kinh doanh điện lực Tp. Hồ Chí Minh 62 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh 08. 2211 7898
http://www.hcmpc-

tradincorp.com
236,429,410,146 2013

479 CTCP Xây lắp dầu khí Hà Nội
Tầng 5+6 Tòa nhà Sannam, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 

Hà Nội
04. 3795 0130 http://pvchanoi.vn/ 300,000,000,000 2011

480 CTCP Đầu tư và thương mại dầu khí Sông Hồng Số 70 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội 04. 3717 2296 http://pvsh.com.vn/ 179,000,000,000 2011

481 CTCP Công nghiệp ô tô-Vinacomin
Số 370 đường Trần Quốc Tảng, Phường Cẩm Thịnh, Tp. Cẩm Phả, 

Tỉnh Quảng Ninh
033. 3865 286 http://vmicauto.vn/ 27,000,000,000 2013

482 CTCP Xi măng dầu khí Nghệ An Km 62, Quốc lộ 7, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An 038. 3872 131 www.ximangdaukhi.vn 200,000,000,000 2012

483 CTCP Tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên Phường Cam Giá - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên 0280 3832 043 50,704,560,000 2012

484
CTCP Dầu nhờn PV Oil

201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
(+84 8) 3899 

4807
www.lube.pvoil.vn 89,000,000,000 2010

485 CTCP Lọc hóa dầu Nam Việt
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh
08. 3827 0170 http://namvietoil.com 200,000,000,000 2011

486 CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả Vinacomin Phường Cẩm Thịnh, Tp. Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh 033. 3731 030
www.nhietdiencampha.com

.vn
1,969,806,222,882 2013

487 CTCP Xi măng Gia Lai Tổ 5, Phường Yên Thế, Tp. Pleiku, Gia Lai 59.3825205 http://ximanggialai.com.vn/ 10,028,950,000 2012

488
CTCP Xăng dầu dầu khí Phú Yên 

307 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên 82,400,000,000 2012

489
CTCP Viễn thông điện tử Vinacap

Số 25 Ngõ 5 Láng Hạ - Thành Công – Ba Đình – Hà Nội. 04.3537 7989 http://www.vinacap.vn 156,000,000,000 2013

490 CTCP Xi măng Yên Bình Tổ 5, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái 029. 3886 301 www.ximangyenbinh.com 256,000,000,000 2013

491 CTCP Thủy điện Geruco Sông Côn Thôn Ngật, Xã Jơ Ngây, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam 0510. 3798 144 374,920,000,000 2013

492 CTCP Cơ khí Ô tô 3-2 18 Đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội 04. 3577 1047 www.cokhioto32.com.vn 62,749,900,000 2012

493 CTCP Thuỷ điện Quế Phong Khối 4, Thị trấn Kim Sơn huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An 0383-855-709 
http://www.thuydienquepho

ng.com.vn/
187,331,000,000 2011

494 CTCP Xi măng Hà Tiên
Số 218 Tỉnh lộ 11, Ấp Hòn Chông, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, 

Tỉnh Kiên Giang
077. 3759 360 34,038,400,000 2012

495 CTCP Nồi hơi Việt Nam Tổ 27, thị Trấn Đông Anh, Hà Nội 04. 38832431 http://noihoiviet.vn 34,228,190,000 2009

496 CTCP Thiết bị xăng dầu Petrolimex Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
4- 834 3654 / 831 

1051 
http://www.peco.com.vn 24,246,000,000 2010

497 CTCP Xăng dầu chất đốt Hà Nội
438 Phố Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
04. 3978 0731 www.hanoifuel.com.vn 21,000,000,000 2013
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498 CTCP Chế tạo máy Vinacomin
486 Đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, Tp. Cẩm Phả, Tỉnh Quảng 

Ninh
033. 3862 876 www.chetaomay.com.vn\ 40,850,000,000 2012

499 CTCP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari Tổ 53, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội 04. 3882 3298 http://vihem.com.vn 43,500,000,000 2013

500
CTCP Thiết bị Điện - Vinacomin Số 822, Km6 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm 

Phả, Tỉnh Quảng Ninh
(84-33) 386 2038 http://www.vee-tkv.com.vn/ 22,000,000,000 2012

501 CTCP Petec Bình Định 389 Trần Hưng Đạo - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định 

(056) 3823863 - 

3822090 - 

3822233

www.petecbidico.com.vn 30,600,000,000 2012

502 CTCP Thuỷ điện Sông Đà - Hoàng Liên 02 Điện Biên Phủ - Thị trấn Sa Pa - Huyện Sa Pa - Tỉnh Lào Cai (84.20) 3871 727 songdahoanglien.net 152,260,000,000 2012

503 CTCP Cáp và thiết bị viễn thông Phòng 402, Tòa nhà Số 142 Lê Duẩn - Đống Đa – Hà Nội (84-4) 3.5160034 http://etcc.com.vn/ 36,644,000,000 2008

504 CTCP Xi măng Bắc Giang Xã Hương Sơn, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang 0240. 3636 775
www.ximangbacgiang.com.

vn
58,173,000,000 2012

505 CTCP Điện Gia Lai 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai 059. 3823 604 http://www.geccom.vn/ 522,871,860,000 2012

506 CTCP Điện tử Biên Hòa 52-54 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 08 3 8296 017 http://www.belco.com.vn/ 60,000,000,000 2013

507 CTCP Công nghiệp Vĩnh Tường 
Lô C23a, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí 

Minh
08. 3863 1378 http://www.vinhtuong.com 230,000,000,000 2012

508 CTCP Trường Phú Lô A2, Khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương 04. 3987 8258
http://www.truongphucable.

vn
100,000,000,000 2011

509 CTCP Lilama 45.1
138 - 140 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt 

Nam
(84)(8)3829-7527 

http://www.lilama45-

1.com/
48,000,000,000 2012

510 CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC-Miền Bắc Thôn Tế Xuyên, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 04. 3827 1483 www.pvdmcn.com.vn 39,245,500,000 2013

511 CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC-miền Nam Số 99 Lê Lợi, Phường 6, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 064. 3832 036 http://dmcs.com.vn 39,364,000,000 2013

512 CTCP Xi măng Phú Thọ Khu 12, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ 0210. 3885 310
www.ximangphutho.com.v

n
125,000,000,000 2011

513 CTCP Thiết bị điện
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 9, phường An Bình, Tp. Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai
061. 3836 609 120,000,000,000 2012

514 CTCP ACC-78 JSC Xã Đồng Tân, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn 025. 3825 200 http://ximangacc78.com.vn 21,600,000,000 2013

515 CTCP Cơ khí ô tô Uông Bí Thôn Tân Lập - P.Phương Đông - Tp.Uông Bí - T.Quảng Ninh (84.33) 385 4491 15,000,000,000 2011

516 CTCP Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc Xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 04. 2214 9701 www.dientaybac.com.vn 362,547,540,000 2012

517 CTCP Phát triển điện nông thôn Trà Vinh Khóm 1, Phường 9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 074. 3680 076 www.diennongthontv.com 52,800,000,000 2013

518 CTCP Linh Gas Việt Nam Thị Trấn Phú Minh – Huyện Phú Xuyên – Thành phố Hà Nội 04.3378 4383
http://www.fsec.com.vn/ind

ex.php
23,004,550,000 2009

519 CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 Ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai 061. 2225 893 www.pvpnt2.com 2,560,000,000,000 2012

520 CTCP Ô tô Trường Hải
Số 80 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí 

Minh
08. 39977926 www.truonghaiauto.com.vn 3,250,000,000,000 2013

521 CTCP Công nghiệp tàu thủy và xây dựng Nam Triệu Thôn Nghi, Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng 031. 3675 342 40,110,350,000 2011
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522 CTCP Thiết bị Thủy Lợi Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 20,170,600,000 2011

523 CTCP Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây Số 2, Phùng Hưng, Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội 04. 3383 4530
www.moitruongdothisontay

.com.vn
18,760,000,000 2013

524 CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội Km12, Quốc lộ 32, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội 04. 3765 5510 www.hem.vn 322,450,000,000 2013

525 CTCP Thương mại dầu khí
Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 

7, Tp. Hồ Chí Minh
08. 5411 2323 www.petechim.com.vn 200,000,000,000 2013

526 CTCP Chế tạo giàn khoan dầu khí 65A2 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu 064. 3545 555 www.pvshipyard.com.vn 594,897,870,000 2013

527
Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh - CTCP 

Tổ 26, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 04. 3882 0386 www.eemc.vn 94,837,150,000 2013

528
CTCP Sông Đà 7.02

Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 60,000,000,000 2012

529 CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2
Số 100 Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai
0203. 829 083 www.nedi2.com.vn 193,896,507,633 2012

530 CTCP Sản xuất cáp quang và phụ kiện Việt Đức
Lô K04, đường Long Hậu - Hiệp Phước, Khu công nghiệp Long Hậu, 

xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
08. 3781 8818 www.vdfco.com.vn 57,818,000,000 2010

531 CTCP Xi măng La Hiên-VVMI Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên 0280. 3829 156 www.ximanglahien.com.vn 100,000,000,000 2013

532 Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam
P806, Tòa nhà HCO, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt 

Nam
04. 3825 7979 1,400,000,000,000 2013

533 CTCP Cavico khai thác mỏ và xây dựng
Tầng 8 tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ 

Liêm, Thành phố Hà nội.
(84-4) 7854186 www.cavicomc.com          120,921,610,000 2011

534 CTCP Xi măng Lạng Sơn Đường Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Tp. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn 025. 3870 195 58,389,990,000 2013

535 CTCP Giám định-Vinacomin Số 55 Lê Thánh Tông, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 033.3624 801 quacontrol.com.vn 19,998,440,000 2013

536
Tổng CTCP Phát triển năng lượng Nghệ An

Đường V.I Lê Nin, phường Hưng Phúc, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An 038. 3210331 644,283,897,571 2008

537 CTCP Xi măng X18 Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình 030. 3866 062 41,557,770,000 2012

538 CTCP Đầu tư dầu khí Sao Mai - Bến Đình
Tầng 16, Số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
064. 6253 375 www.pvsb.com.vn 500,000,000,000 2013

539 CTCP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng Số 417 Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 039. 3692 888 www.pvoilvungang.com.vn 100,000,000,000 2013

540 CTCP Thủy điện Gia Lai 28 Phạm Văn Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai 059. 3830 013 www.ghc.vn 100,000,000,000 2013

541 CTCP Đầu tư điện lực 3
Tầng 6 Tòa nhà EVN Land Central, 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, 

Tp. Đà Nẵng
0511. 2210 027 www.pc3invest.vn 222,641,070,000 2012

542 CTCP Thương mại và dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu
52 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu
08. 3515 3418 www.vimexcogas.com.vn 96,000,000,000 2012

543 CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO Thôn 7, Xã Long Bình, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước 0651. 3731 400 450,000,000,000 2013

544 CTCP Đầu tư xây dựng bưu chính viễn thông 69 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
08. 3514 0330

08. 3514 0439
12,800,000,000 2012

545 CTCP Dịch vụ dầu khí Sài Gòn 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 08. 3823 0958 www.spsc.com.vn 30,000,000,000 2013
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546 CTCP Vật tư bưu điện 270 Đường Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
08-38640021 - 08-

38640240

http://www.potmasco.com.

vn
18,000,000,000 2012

547 CTCP Công nghệ cáp quang và thiết bị bưu điện 68 Đường Mễ Trì Hạ - Từ Liêm - Hà Nội 04-3553 6969 www.tfp.com.vn 78,380,000,000 2009

548 CTCP Thủy điện nước trong 33 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 055. 3819 662 45,000,000,000 2008

549 CTCP Thủy điện Định Bình Lô 28-29-30 Điện Biên Phủ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 056. 2211 705 www.dhp.vn 82,300,000,000 2013

550 CTCP Xi măng Công Thanh 52 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh www.congthanhgroup.com 900,000,000,000 2012

551 CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 04. 6269 9988 www.vinaconexpc.com.vn 380,000,000,000 2013

552 CTCP Máy - Thiết bị dầu khí Số 8 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 04. 3826 0344 www.pvmachino.vn 386,386,000,000 2012

553 CTCP Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam Số 1 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội 04. 3831 2603 www.petrolimex.com.vn 10,700,000,000,000 2012

554 CTCP Thương mại và đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 408A Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu 064. 3852 569 http://www.tradoco.com.vn 31,438,130,000 2009

555 CTCP Vật tư xăng dầu Petec Km số 2 đường Cao Văn, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định 0350. 3835 389 25,500,000,000 2010

556 CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ Lô 2-12 Khu Công nghiệp Trà Nóc II, Quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ 0710. 3841 819 www.caseamex.com.vn 80,000,000,000 2011

557 CTCP BASA 861 Quốc lộ 91, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ 0710. 3649 300 www.basaco.com.vn 96,000,000,000 2013

558 CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn
Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà 

Mau
0780. 3877 146 www.seanamico.com.vn 50,000,000,000 2013

559 CTCP Xăng dầu Tín Nghĩa
Số 95A, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai
061.3847 654 www.timexpetrol.com.vn 213,437,600,000 2013

560 Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh
25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ 

Chí Minh
08. 6291 5916 www.hdbank.com.vn 5,000,000,000,000 2012

561 Ngân hàng TMCP Việt Á
119-121 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. 

Hồ Chí Minh
08- 38211456 www.vietabank.com.vn 3,098,000,000,000 2012

562 CTCP Xuất nhập khẩu máy và phụ tùng 558 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 04. 3827 1412 www.spj.com.vn 43,200,000,000 2013

563 CTCP Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 04. 3664 7595 www.itasco.vn 125,999,000,000 2013

564 Ngân hàng TMCP Nam Á 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 08. 3929 6699 www.namabank.com.vn 3,000,000,000,000 2012

565 CTCP Xuất nhập khẩu than-Vinacomin
Số 47 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
04. 3942 4634 www.coalimex.vn 48,275,600,000 2013

566
Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long 

185 Điện Biên Phủ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 08. 3823 9219 www.baohiembaolong.com 336,345,000,000 2012

567 CTCP Thanh Bình KP8, Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0613. 983 458

0613. 984 857
www.thanhbinhdn.com.vn 80,000,000,000 2009

568 CTCP Thủy sản Cà Mau Số 8 Đường Cao Thắng, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 780. 3831 615 www.seaprimexco.com 97,485,790,000 2013

569 CTCP Đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí
Số 8-H1, Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội
04. 6256 7272 www.pvif.com.vn 200,282,300,000 2009

570 CTCP Vàng bạc đá quý toàn cầu
259 Trần Hưng Đạo, phường Vân Giang, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình
030. 3225 2999 gp-gold.com.vn 50,200,000,000 2009

25

http://www.potmasco.com.vn/
http://www.potmasco.com.vn/
http://www.tfp.com.vn/
http://www.dhp.vn/
http://www.congthanhgroup.com/
http://www.vinaconexpc.com.vn/
http://www.pvmachino.vn/
http://www.petrolimex.com.vn/
http://www.tradoco.com.vn/
http://www.caseamex.com.vn/
http://www.basaco.com.vn/
http://www.seanamico.com.vn/
http://www.timexpetrol.com.vn/
http://www.hdbank.com.vn/
http://www.vietabank.com.vn/
http://www.spj.com.vn/
http://www.itasco.vn/
http://www.namabank.com.vn/
http://www.coalimex.vn/
http://www.baohiembaolong.com/
http://www.thanhbinhdn.com.vn/
http://www.seaprimexco.com/
http://www.pvif.com.vn/


1 2 3 4 5 6 7

TÊN CÔNG TY ĐỊA CHỈ
SỐ ĐIỆN 

THOẠI
WEBSITE

VỐN ĐẦU TƯ 

CHỦ SỞ HỮU

GIÁ TRỊ

(ĐỒNG)
NĂM

STT

DANH SÁCH CÔNG TY CHƯA NIÊM YẾT CỔ PHIẾU ĐÃ ĐĂNG KÝ HỒ SƠ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VỚI ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ĐẾN NGÀY 28/02/2015

571 Công ty Tài chính cổ phần xi măng Tầng 17, Tòa nhà Mipec, Số 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội 04. 6270 2127 www.cfc.com.vn 604,921,000,000 2011

572 CTCP Chế biến thủy sản Út Xi
Số 24, Đường tỉnh 934, Ấp Hà Bô, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề, Tỉnh 

Sóc Trăng
079. 3852 676 www.utxi.com.vn 295,000,000,000 2013

573 Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam
Tòa nhà Vinachimex, Số 4 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội
04. 3933 3032 www.vcfc.com.vn 600,000,000,000 2011

574 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Số 32 Nguyễn Công Trứ, Phường I, Tp. Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang 0711. 3581 727
www.lienvietpostbank.com.

vn
6,460,000,000,000 2013

575 CTCP Tô Châu 1553 Quốc lộ 30, khóm 4, phường 11, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp 067. 3894 104 www.tochau.vn 55,000,000,000 2007

576 Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 
Tầng 16, Tầng 23 và 24 Tòa nhà MIPEC, Số 229 Tây Sơn, Phường 

Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội
04. 6281 1298 www.pgbank.com.vn 3,000,000,000,000 2012

577 Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn Cầu 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm , Hà Nội 04 37 345 345 www.gpbank.com.vn 3,018,000,000,000 2010

578 Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Tầng 3, tầng 4, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, 

Quận Cầu GIấy, Hà Nội
www.tpb.vn 5,550,000,000,000 2012

579 CTCP Thủy sản Minh Hải Km 2231, quốc lộ 1, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 0781. 3822390 www.seaminhhai.com 80,999,510,000 2012

580 CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu Số 36 đường 30/4, Phường 9, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 064. 3833 345 www.psv.com.vn 90,000,000,000 2012

581 CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh Tổ 33, Khu 5, Phường Hà Khánh, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh 033. 3657 539 http://quangninhtps.com 4,500,000,000,000 2013

582
CTCP Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu 

khí biển PTSC

Cảng Hạ lưu PTSC, 65A Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng 

Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
064. 3515 578 www.pos.ptsc.com.vn 400,000,000,000 2013

583 CTCP Dịch vụ hạ tầng mạng
Tầng 9, nhà D, khách sạn thể thao, Làng sinh viên Hacinco, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
04. 3785 4291 www.nisco.vn 30,000,000,000 2013

584 CTCP Xi măng Sông Đà Phường Tân Hòa, Tp. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình 0218. 3854 138
http://www.ximangsongda.

vn
19,800,000,000 2013

585 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
04. 39288869 www.vpb.com.vn 5,770,000,000,000 2013

586 CTCP Bảo Hiểm Viễn Đông Số 11 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 400,000,000,000 2010

587 Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông 248 Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang 076. 3841 706 www.mdb.com.vn 3,750,000,000,000 2013

588 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Tầng 1, 6 và 7 Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Phường 

Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
04. 6276 0068 www.vib.com.vn 4,250,000,000,000 2013

589 Ngân hàng TMCP Bắc Á Số 117 Quang Trung, Phường Quang Trung, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An 038. 3844 277 http://www.baca-bank.vn 3,000,000,000,000 2012

590 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Số 25 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 04. 3944 8688 www.seabank.com.vn 5,334,656,000,000 2012

591 CTCP Bảo hiểm hàng không Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 04. 6276 5555 500,000,000,000 2011

592 CTCP Thủy điện Hủa Na Bản Huổi, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An 038. 665 0008 www.huana.com.vn       2,010,004,103,444 2012

593 CTCP Gạch ngói Kiên Giang
Tổ 4, khu phố Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, 

tỉnh Kiên Giang
077. 375 1717

www.tuynelkiengiang.com.

vn
30,016,990,000 2013

594 CTCP Bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai
Tầng 3, tòa nhà CT2, đường Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận 

Hà Đông, Hà Nội
04. 6235 1022 www.xmcc.com.vn 199,982,400,000 2013
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595 CTCP Đầu tư - sản xuất và thương mại Việt Nam
Tầng 11, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, xã 

Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
04.3768 9658 http://www.vitravico.com/ 20,000,000,000 2013

596 CTCP Thủy điện điện lực Đak Lak
Số 02 đường Lê Duẩn, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk
0500. 2240 159 www.dphc.com.vn            28,230,400,000 2013

597 CTCP Nhiệt điện Hải Phòng Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng 031.3775161 www.ndhp.com.vn       4,734,603,644,215 2012

598 CTCP Thuốc thú y trung ương Navetco
29 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh
08. 3822 5063          160,000,000,000 2013

599 CTCP Cảng Quy Nhơn
Số 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
056.389 2363 www.quinhonport.com.vn          404,099,500,000 2013

600 CTCP Xây dựng và kinh doanh vật tư Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 08. 3829 5488 www.cnt.com.vn          100,150,690,000 2013

601 CTCP Xây lắp dầu khí Miền Trung

Tầng 6 + 7, Tòa nhà Trung tâm Tài chính dầu khí Đà Nẵng, Lô A2.1, 

Đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 

Nẵng

(84) 0511 3635 

888
www.pvcmt.vn          150,000,000,000 2013

602 CTCP Xây dựng và đầu tư Sông Đà 9 Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 04. 3386 8243 www.sinco.pro.vn            50,000,000,000 2013

603 CTCP Phát triển điện lực Việt Nam
Tầng 3, CT1, 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội
04. 2213 1580 www.vnpd.com.vn          887,170,430,000 2013

604 Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực
Tầng 6-7-9-10, 434 Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
04.22229999 www.evnfc.vn       2,500,000,000,000 2012

605 Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà
Tầng 2, 3,4 Tòa nhà HH4 Sông Đà Twin Tower, đường Phạm Hùng, 

KĐT Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
04.37878108 www.sdfc.com.vn          686,000,000,000 2013

606 Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex Viettel
Tầng 1, Tòa nhà 18T2 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Phường 

Nhân Chính, Quận Thanh Xuân
04.62818000 www.vvf.com.vn       1,000,000,000,000 2012

607 Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP
Tầng 9 Tòa nhà Oriental - 324 Tây Sơn - Đống Đa, Hà Nội

196 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

04.35146415/50

04.35147286
www.ajc.com.vn          206,000,000,000 2012

608 CTCP Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp
Tầng 6, tòa nhà chung cư 29 T1, Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
         380,000,000,000 2012

609 Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội 
Tầng 10, Tòa nhà MB, số 3 Liễu giay, Phường Cống Vị, Quận Ba 

Đình, Thành phố Hà Nội
04.62853388          400,000,000,000 2012

610 Tổng CTCP Bảo hiểm Sài gòn - Hà Nội 
Tầng 7 + 8, tòa nhà AC, Lô A 1 A, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
04.37931111 www.svic.vn          300,000,000,000 2012

611 Ngân hàng TMCP An Bình
170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
08.38244855 www.abbank.vn       4,797,999,760,000 2012

612 Ngân hàng TMCP Bản Việt
112-118 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh
08.62679679

www.vietcapitalbank.com.v

n
      3,000,000,000,000 2013

613 Ngân hàng TMCP Bảo Việt Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 04.39288989       3,000,000,000,000 2013

614 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam 22 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 04. 3942 6800 wwww.pvcombank.com.vn       9,000,000,000,000 2013

615 Ngân hàng TMCP Đại Dương
Số 199, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố 

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
0320.3892146       4,000,000,000,000 2013
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616 Ngân hàng TMCP Đông Á 130 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, Thành phố HCM 08.39951483 www.dongabank.com.vn       5,000,000,000,000 2012

617 Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội
04.37718989       8,000,000,000,000 2012

618 Ngân hàng TMCP Kiên Long
Số 16-18 Đường Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành 

phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
077.3869950       3,000,000,000,000 2012

619 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 
Số191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội;

04.39446368/150

7
www.techcombank.com       8,848,079,000,000 2012

620 Ngân hàng TMCP Phương Đông 45 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 08.38220960 www.ocb.com.vn       3,547,147,640,000 2015

621 Ngân hàng TMCP Phương Nam 279 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 08.38663890       4,000,000,000,000 2012

622 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 927 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí minh 08.39230666     10,583,801,000,000 2012

623 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
2 C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh.
08.39143183 www.saigonbank.com.vn       3,080,000,000,000 2012

624 Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam 145-147-149 Hùng Vương - P.2 - TP Tân An - Long An (072) 3524 639 http://vncb.vn/       3,000,000,000,000 2012

625 CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA
Số 59, Phố Lý Thái Tổ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành 

phố Hà Nội
04.39365868 www.ipa.com.vn          600,000,000,000 2010

626 CTCP Đầu tư Hợp tác kinh tế Việt Lào
Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh, Xóm 7, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, 

Nghệ An.

(84-038) 

038.3530 

246/3531 722/3 

531725

http://www.vilacona.com            20,690,000,000 2010

627 CTCP Đầu Tư Tài Chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam 
163 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội
04.35148699 www.pvfi.com.vn          300,000,000,000 2012

628 CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà
Tầng 2 - CT 4 - Khu đô thị Văn Khê- Phường La Khê - Quận Hà 

Đông - Hà Nội
04.63254567            13,199,000,000 2012

629 CTCP Đầu tư và thương mại Tạp Phẩm Sài Gòn Số 35 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 08.39325687 www.tocontapsaigon.com            41,383,550,000 2012

630 Tổng CTCP Đầu tư quốc tế Viettel
Tầng 6, Tòa nhà CMC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận 

Cầu Giấy, Hà Nội
04.62626868 viettelglobal.vn       6,219,052,000,000 2012

631 Tổng CTCP Đầu tư và xuất nhập khẩu Foodinco
Đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
0511.3731679 www.foodinco.com.vn          145,919,000,000 2012

632 CTCP Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng
- 60 Giang Văn Minh, Hà Nội;

- Tầng 4, Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, Hà Nội
04.37226354 www.ggg.com.vn            51,350,000,000 2013

633 CTCP Thương mại dịch vụ VDA Đà Nẵng 478 Điện Biên Phủ - Quận Thanh Khê - Đà Năng
0511.3759449

0511.3659919
www.vdadanang.vn            81,000,000,000 2012

634 CTCP Thương Mại Gia Lai Số 56 Lê Lợi, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
059.3828781

059.3823978
www.comexim.com.vn            18,800,000,000 2012

635 CTCP Thương Mại Lạng Sơn
Số 209, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn
84 25 3870154 www.latraco.com.vn            15,000,000,000 2011

636 CTCP Thương mại Phú Nhuận Số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố HCM
08.38440816

08.38459149
www.pnco.vn            36,000,000,000 2012
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637 CTCP Phát triển sản xuất thương mại Sài Gòn 200 Bis Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

08.39317341

39316529

38439337

www.sadaco.com            14,900,000,000 2012

638 CTCP Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai
Số 197 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai
www.donatraco.com            40,000,000,000 2012

639 CTCP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn 
Số 199 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh
08.5444999 http://www.spt.vn       1,203,917,290,000 2012

640 CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn
30 Phan Thúc Duyên, Phường 4, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh
(84-8) 3997 6930  http://www.scsc.vn          480,000,000,000 2013

641 CTCP Dịch vụ Hàng Không sân bay Nội Bài Sân bay Quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội 04.38865065 www.nasco.com.vn            83,157,640,000 2012

642 CTCP Dịch Vụ Phú Nhuận
78 A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh
08.38444861 www.maseco.com.vn          150,000,000,000 2012

643 CTCP Dịch vụ Sonadezi 
Tầng 8 Tòa nhà Sonadezi, số 01, Đường 01 Khu công nghiệp Biên 

Hòa I Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0613.8890777 http://sonadezi-sdv.com.vn            50,000,000,000 2012

644 CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT

Tầng 2 Tòa nhà FPT Tân Thuận, Lô 29 B - 31B- 33B, Đường Tân 

Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh

08.73009999          140,853,360,000 2012

645 CTCP Cung ứng dịch vụ Hàng không
Số 01 Ngõ 196, Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, 

Hà Nội.
04.38731675 www.airserco.vn            28,000,000,000 2012

646 CTCP Truyền Thông VMG Tầng 8, Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 04.35378820 www.vmgmedia.vn          203,930,000,000 2012

647 CTCP Viễn thông FPT
Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
www.fpt.com          997,015,350,000 2013

648 CTCP Vinalines Logistic Việt Nam
Phòng 405, Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Đống 

Đa, Hà Nội 
04.35772047/48

www.vinalineslogisics.com.

vn
         142,121,300,000 2012

649 CTCP VNG 
322 B Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
08.396238888 www.vng.com.vn          278,021,720,000 2012

650 CTCP Công nghệ và Đầu tư Bách Việt KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu www.bachvietmedia.com          125,000,000,000 2009

651 Tổng CTCP Bưu chính Viettel Số 1 Giang Văn Minh - Ba Đình - Hà Nội 04.62660306            60,000,000,000 2012

652 CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 0651.3645206
http://blip.vn

http://blip.viipip.com
         120,000,000,000 2012

653 CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước
Khu B, Đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, 

Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

08.37800350

345

351

www.hiepphuoc.vn          300,000,000,000 2012

654 CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên Ấp Long Bình, Xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 0650.3652328 www.namtanuyen.com.vn          160,000,000,000 2013

655 CTCP Phát triển Đô thị Kiên Giang 
Số 08 Mậu Thân, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang
Ctyphattriendothikg.vn            12,110,000,000 2012

656 CTCP Lương thực thực phẩm Colusa-Miliket
1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

08.38966835

08.37201423
www.comifood.com.vn            48,000,000,000 2012
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657 CTCP Mía Đường 333 Thị trấn Ea Knốp Huyện Ea Kar Tỉnh Đăk Lăk

050.3829112

3829649

3829111

www.miaduong333.vn            83,314,000,000 2012

658 CTCP Mía đường Cần Thơ
1284 Trần Hưng Đạo, Khu vực 1, Phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang

0711.3879031

0711.3879138
www.casuco.com.vn          130,805,470,000 2012

659 CTCP Mía đường Cao Bằng Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng 026.3824106 http://miaduongcaobang.vn            15,283,560,000 2012

660 CTCP Mía đường La Ngà Km 35 Quốc lộ 20, La Ngà, Định Quán, Đồng Nai 061.3853055            82,000,000,000 2012

661 CTCP Mía đường Nông Cống Xã Thăng Long, huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa 037.3839369
www.vietbig.com/nongcon

g
           20,844,000,000 2012

662 CTCP Mía đường Sóc Trăng 845 Phạm Hùng, Phường 8, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 079.3822825 www.soctrangsugar.com            40,000,000,000 2013

663 CTCP Mía đường Sơn Dương Xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 0273832148            32,373,900,000 2012

664 CTCP Bourbon Bến Lức
Cảng Bourbon Bến Lức, Ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long 

An
072.3891231 www.bourbonbenluc.vn          104,000,000,000 2012

665 CTCP Đường Quảng Ngãi Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 055.3822697 www.qns.com.vn          932,893,980,000 2013

666 CTCP Hàng tiêu dùng Masan
Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, 

Phường Bến nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
08.62555660 www.masanconsumer.com       5,025,000,000,000 2012

667 CTCP Thủy Tạ 1-6 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 84(4) 3828 9347 www.thuyta.com            20,000,000,000 2007

668 CTCP Thực phẩm quốc tế - IFS 
Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh
08.39939898          291,409,000,000 2012

669 CTCP Thực phẩm và Dịch vụ Tổng hợp
131 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh
           25,000,000,000 2011

670 CTCP Thủy đặc sản
Số 213 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh
08.38606085 www.seaspimex.com.vn          108,000,000,000 2012

671 CTCP Kinh doanh thủy Hải sản Sài Gòn
Lô 4 - 6 -8 Đường số 1 A, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

08.37541802/180

3
www.apt.com.vn            88,000,000,000 2012

672 CTCP Nha Trang Seafoods-F17
Số 58B, Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hóa
058.3831043

www.nhatrangseafoods.co

m
         166,499,000,000 2012

673 CTCP Thuỷ sản Bình An
Lô 217 Khu công nghiệp Trà Nóc 2 Phước Thới, Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ
www.bianfishco.com          500,000,000,000 2012

674 CTCP Thủy sản Sóc Trăng 220 Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
079.3822164

079.3821201
stapimex@hcm.vnn.vn            77,500,000,000 2012

675 CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước Số 02 Bùi Quốc Hưng, Thành phố Đà Năng www.thuanphuoc.vn            72,039,950,000 2012

676 CTCP Thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo 40 Lê Hồng Phong - Phường 4- TP Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu www.coimexvn.com            80,086,200,000 2012

677 CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Cầu tre
125/208 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

08.39612085

542/543/544
www.cautre.vn          117,000,000,000 2013
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678 CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải Số 9, Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

0780.3836971;

0780.3839396

0780.3831134

www.jostoco.com          153,227,000,000 2012

679
CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cà Mau 

CADOVIMEX
Khóm 2, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau 0780.3889050          207,999,270,000 2012

680
CTCP Chế Biến xuất nhập khẩu Thủy Sản tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu

460 Trương Công Định, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu
064.3580085            48,000,000,000 2012

681 CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 04.38343146
www.seaprodexhn@hn.vnn

.vn
         100,000,000,000 2013

682 CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung
Số 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố 

Đà Nẵng

0511.3821436

3824160
www.sedanang.com.vn          100,000,000,000 2012

683 CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn 87 đường Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
08.39144927/382

14186
www.seaprodexsg.com            88,000,000,000 2012

684 CTCP Xuất nhập khẩu Bắc Giang
Số 01 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang
           10,055,640,532 2009

685 CTCP Xuất nhập khẩu Bình Định Số 1 Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 056.3822415 www.imexbinhdinh.com            16,500,000,000 2009

686 CTCP Xuất nhập khẩu Đồng Nai
Số 73-75, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
61.3822529 www.donimex.com            40,000,000,000 2009

687 CTCP Xuất nhập khẩu Vĩnh Long Số 3-5 đường 30/4, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 070.3823618 www.imexcuulong.com.vn            98,795,060,000 2012

688
CTCP Xuất nhập khẩu Lâm thủy

sản Bến Tre 
Số 71, Khu phố 3, Quốc lộ 60, Thị trấn Châu Thành, Bến Tre 0753.3895795 www.faquimex.com          150,000,000,000 2012

689 CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Cà Mau Số 969 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau
0780.3560137

'0780.3560101 

www.Agrimexcocamau.co

m.vn
           66,000,000,000 2012

690 CTCP Xuất Nhập Khẩu Tạp Phẩm 11 A Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 04.37324421
www.tocontap-

hanoi.vnn.vn
           34,000,000,000 2007

691 CTCP Xuất Nhập khẩu tổng hợp II 212/1 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1, Tp. Hồ Chí Minh (+84.8) 62907517 www.generalimex.com.vn            27,500,000,000 2010

692 CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư TP.Hồ Chí Minh 
Số 56-58 Đường Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí 

Minh

08.35058305

08.35058306
http://www.imexco.vn            30,000,000,000 2012

693 CTCP Tập đoàn Mai Linh 64-68 Hai Bà Trưng, Bến nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 08.38298888 www.mailinh.vn          875,901,380,000 2012

694 CTCP Mai Linh Miền Bắc 
Lô 2c Cụm Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, Phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
04.39725888          451,169,000,000 2012

695 CTCP Chuyển phát nhanh Bưu điện Sô 1 đường Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh, Huyện Từ Liêm, Hà Nội 04.37575577 www.ems.com.vn            70,000,000,000 2012

696 CTCP Mỹ phẩm Sài Gòn
930 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Khu công nghiệp Cát 

Lái 2, Quận 2, Thành phố HCM
08.37421104 www.saigoncosmetics.com            80,630,390,000 2012

697 CTCP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh 60-62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
083.8225446

083.8223798
www.fahasasg.com.vn            39,129,650,000 2012

698 CTCP Phim Thiên Ngân Số 16 B Ngô Văn Sở, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 04.39746122 galaxystudio.vn            63,611,470,000 2012
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699 CTCP Procimex Việt Nam Lô C1 KCN dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, Q Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 05113.923.871
wwww.Procimex-

fish.com.vn
           30,000,000,000 2012

700 CTCP Suất ăn hàng không Nội Bài
Sân bay Quốc tế Nội Bài - Xã Phú Minh -Huyện Sóc Sơn - Thành phố 

Hà Nội

04.38840289

04.38865577
http://noibaicatering.com.vn            50,000,000,000 2012

701 Tổng CTCP Phong Phú

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Van phòng đại diện: 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

08.35147340;

- 08.35147340
www.phongphucorp.com          625,000,000,000 2012

702 CTCP Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa Xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 0373.900333 ptscthanhoa.com.vn          400,000,000,000 2012

703 CTCP Cửa sổ Nhựa Châu Âu Lô 15 Khu công nghiệp Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội 04.37474700 www.eurowindow.biz          614,491,000,000 2012

704 CTCP Tổng Bách Hoá
38 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh,

Quận Ba Đình Hà Nội Việt Nam

(844)8452792
http://www.tbh.com.vn            31,178,000,000 2012

705 CTCP Chợ Lạng Sơn Tầng 4 Chợ Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn
0253.876044

0253.873388
www.chodongkinh.com.vn            22,885,400,000 2012

706 CTCP Bất động sản Viettronics Sô 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 04.36574502          300,000,000,000 2012

707 CTCP CAFICO Việt Nam Số 35 Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Cam Ranh, Khánh Hòa 058.3854312 www.cafico.com.vn            24,436,800,000 2012

708 CTCP Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 039.3858115            58,513,100,000 2012

709 CTCP Gentraco 121 Nguyễn Thái Học, Huyện Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ 071.851246 www.gentraco.com.vn          115,343,040,000 2012

710 CTCP Hoàng Hạc
Lô IV, 19-20 Tây Thạnh, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí 

Minh
08 38 155056 www.hoanghac.com.vn            57,394,440,000 2010

711 CTCP Hải Vân Nam 132 Hàm Nghị, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
083.8211679

083.8211686
www.havanajsc.com          120,000,000,000 2012

712 CTCP Trường Sơn
169 Cách mạng tháng 8, Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế
054.3557445 www.truongsonjsc.com.vn            48,969,880,000 2011

713 CTCP ACS Việt Nam
 Km 10 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương 

Kinh, Thành phố Hải Phòng.
0313.581158          108,000,000,000 2011

714 CTCP Sông Đà - Thăng Long Khu ĐTM Văn Khê, P. La Khê, Hà Đông, HN 04.22160830          150,000,000,000 2011

715 CTCP Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh Số 2 đường Cộng Hòa, P4, Q Tân Bình, HCM 083.8116812 www.phucthinh.com.vn            10,000,000,000 

716 CTCP Địa ốc Tân Bình 205-207-209 Lý Thường Kiệt, P6 Q Tân Bình, HCM 083.8640129 www.tanbinhres.com 2012

717 CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt P 806, tòa nhà Citilight Tower 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Q1, HCM 086.2911281 www.pvoilshipping.vn          140,000,000,000 2012

718 CTCP Kỹ thuật xây dựng Phú Nhuận
Lầu 02 Lô C Cao ốc PNTECHCONS, số 48 đường Hoa Sứ, P7, Q. 

Phú Nhuận, HCM
08.35173674 www.pntechcons.com.vn            61,105,750,000 2012

719 CTCP Đầu tư và xây dựng Delta AGF Số 18, QL91 Phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, An Giang 0763.930555 deltaagf.com.vn            56,916,460,000 2009

720 CTCP Xuất nhập khẩu và xây dựng Công trình 127 Đinh Tiên Hoàng, P3, Q Bình Thạnh, HCM 083.5102356 www.tranimexco.com.vn            38,000,000,000 2012

721 CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinaconex T1, Nhà 17T7 Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 04.62815204 www.vinahud.com.vn            70,000,000,000 2011

722 CTCP Xây dựng giao thông thuỷ lợi Kiên Giang 1262 Nguyễn Trung Trực, P An Bình, Rạch Giá, Kiên Giang 0773.864148 www.thuonghieuviet.com            10,846,149,251 2006

723 CTCP Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC 21/5 Hoàng Việt, P4, Q. Tân Bình, HCM 083.8112761 adcjsc.com          140,000,000,000 2009

724 CTCP Xây dựng và sản xuất Vật liệu xây dựng 9-19 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q1, HCM 083.8295487 www.abs.vn            40,000,000,000 2009
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725 CTCP An Phú
P7.01, Lầu 7, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, P7, 

Q3, HCM
083.5265835 anphucorp.com.vn       1,217,302,000,000 2012

726 CTCP Xây dựng điện Vneco 5 205 Lê Duẩn, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị 0533854973 Vneco5.com.vn            13,500,000,000 2012

727 CTCP Phú Hưng Gia 312 Nguyễn Thượng Hiền, P5, Q Phú Nhuận, TP HCM 0835154485 www.phuhunggia.com          100,000,000,000 2012

728 CTCP Tư vấn xây dựng Tổng hợp 29 BIS Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q1, HCM 083.8237741 nagecco.rolo.vn            27,000,000,000 2012

729 CTCP Xây dựng và dịch vụ Vinaconex 18A Trịnh ĐÌnh Thảo, Quận Cẩm Lệ,TP Đà Nẵng 05113.640660 vinaconex.com.vn            10,245,320,000 2008

730 CTCP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 356A Xa lộ Hà Nội, P. Phước Long A, Q9, HCM 083.7313073 www.betongthuduc.com            64,141,000,000 2012

731 CTCP Vinaconex Sài Gòn 47 Điện Biên Phủ, P. ĐaKao, Q1, HCM 083.9104813 vinaconexsaigon.com.vn            61,014,000,000 2012

732 CTCP Cung ứng tàu biển Hải Phòng 83 Trần Phú, P. Lương Khánh Thiện, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng 0313.920757 www.hpshipchanco.com.vn            18,000,000,000 2010

733 CTCP Xây Dựng Điện Vneco 6 K60 Nguyễn Chánh, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 05113.841170 vneco6.com.vn            23,000,950,000 2008

734 CTCP Sông Đà - Đất Vàng 200 Đinh Bộ Lĩnh, P26, Q. Bình Thạnh, HCM 086.2581802 www.songdagoldland.vn            80,000,000,000 2009

735 CTCP Sông Đà 27 91 Nguyễn Phan Chánh, Hà Tĩnh 0396252080 songda27.com.vn            15,728,000,000 2012

736 CTCP Sông Đà - Nha Trang 06 Bãi Dương, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 0583.543800 songdanhatrang.com.vn          186,475,000,000 2012

737 CTCP Xây dựng Công nghiệp 146 Nguyễn Công Trứ (lầ 5), Q1, HCM 0838230666 www.descon.com.vn          103,000,000,000 2011

738 CTCP Thi công cơ giới và lắp máy dầu khí Tầng 4-5, tòa nhà San Nam, P Dịch Vọng hậu, Q Cầu Giấy, HN 043.711604 www.pvc-me.vn          500,000,000,000 2010

739 CTCP Đầu tư Vạn Phúc Gia Số 1 Trần Khánh dư, P. Tân ĐỊnh, Q1, HCM 083.5268650 www.vanphucgia.vn            62,500,000,000 2011

740 CTCP Đầu tư Tấn Hưng 11 Bis Đặng Thị Nhu, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, HCM 08 3756 1805 tanhungco.com

741 CTCP Đầu tư Phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh 472 Nguyễn Thị Minh Khai, P2, Q3, HCM 08.22211567 www.sgg.com.vn

742 CTCP Xây Dựng Điện Vneco 7 51 Phạm Như Xương- Đà Nẵng 05113.735516 vneco7.com.vn            30,677,700,000 2012

743 CTCP Liên Minh 230 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, HCM 0.83.8635888 lienminh.com.vn          100,000,000,000 2010

744 CTCP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà A86, TT9 KĐT mới Văn Quán, Yên Phúc, Hà Đông, HN 04.66602524 songdasdsec.com.vn            23,000,000,000 2013

745 CTCP Xây dựng số 9.1 Số 3, đường Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An 0383844687 vinaconex 20.vn            19,949,960,000 2012

746 CTCP Địa ốc Sài Gòn Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, P15, Q. Bình Thạnh, HCM 083.8405550          110,021,000,000 2012

747 CTCP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Kiên Giang Số 34 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang 0773.874660 www.ciic.com.vn            80,956,100,000 2011

748 CTCP Đầu tư và Xây dựng số 45  Ấp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 0650. 3913 536 vinaconex45.vn            80,000,000,000 2009

749 CTCP Kho Vận PETEC Lô G, KCN Nam Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Bình Dương 08.9971936 peteclogistics.com.vn            71,925,500,000 2012

750 CTCP Đầu tư và Phát triển xây dựng Investco 201 Võ Thị Sáu, P7, Q3, HCM 083.9320678 www.investco.com.vn          208,097,000,000 2012

751 CTCP Đầu tư Kiến trúc xây dựng Toàn Thịnh Phát
Số 55-53 Võ Thị Sáu, Khu phố 1, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng 

Nai
061.7300666 www.toanthinhphat.com.vn          396,741,270,000 2012

752 CTCP Xây lắp 1- Petrolimex 550+552 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 043.8723516 ppc1.petrolimex.com.vn            59,999,140,000 2012

753 CTCP Container Phía Nam 11 Nguyễn Huệ, Q1, HCM 0838218153 www.viconshipsg.com.vn          110,440,000,000 2012

754 CTCP Xây dựng lắp máy Điện nước Hà Nội - Haweico Số 59 Ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, Q.Đống Đa, HN 043.8456226 haweicco.vn

755 CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Meca Vneco
R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, 

Q7, HCM
0854105273 mecavneco.com.vn

756 CTCP Xây Dựng Điện VNECO 12 155 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình 0523850554 vneco12.com.vn            12,000,000,000 2012
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757 CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải
118 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh
08. 38722 929 www.vsp.com.vn          380,844,890,000 2012

758 CTCP FULL POWER Số 16 DT742, KCN Sóng Thần II, Tỉnh Bình Dương '06503775262 www.fullpowwervn.com          329,999,910,000 2012

759 CTCP Tập đoàn Hanaka Từ Sơn, Bắc Ninh 02413741888 www.hanaka.com.vn          500,000,000,000 2008

760 CTCP Phát triển Đô thị Becamex UDJ
C1-2-3 đường DT6, Khu Liên hợp CN-DV Bình Dương, P.Hòa Phú, 

Thủ Dầu Một, Bình Dương
06503.816681 www.becamexudj.com.vn          165,000,000,000 2013

761 CTCP Bất động sản dầu khí 52 Quốc Tử Giám, văn Miếu, Đống Đa, HN 043.7474510 batdongsan.com.vn          100,000,000,000 2012

762 CTCP Xây lắp Thương mại 2 36 Ung Văn Khiêm, P 25 Q. Bình Thạnh, HCM 083.8994461 www.acsc.com.vn            40,000,000,000 2012

763 CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành
Tầng 4 Tòa nhà Bến Thành Times Square, 172-174 Ký Con, P. 

Nguyễn Thái Bình, Q1, HCM
08.73038888 www.benthanhland.vn          136,254,000,000 2012

764 CTCP Sông Đà - Hoàng Long
Lô HH6 Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, 

TP Hà Nội
043.7876777 songdahoanglong.com.vn            93,170,000,000 2012

765 CTCP Vật tư Bến Thành 105, đường số 45, P6, Q4, HCM 083.9435627
www.sunimex-

material.com.vn
           20,000,000,000 2012

766 CTCP Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai 15 Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai 0613.996017 c1c.vn            15,372,000,000 2012

767 CTCP Tư vấn xây dựng Vinaconex Tầng 4&5, nhà D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN 043.5540889 vinaconex.com.vn            11,000,000,000 2013

768 CTCP Alphanam Xây dựng Số 2 Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN 043.5578548 alphanam.com.vn          100,000,000,000 2011

769 CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Vinaconex- Vinaconex 34
Tầng 2 Tòa nhà Tổng Cty XD Lũng Lô, số 2 Văn Cao, Phường Thụy 

Khuê, Quận Tây Hồ, HN
0437286492 www.vinaconex34.com.vn            40,000,000,000 2012

770 CTCP Sông đà 25 Số 100 đường Trường Thi-P. Trường Thi- Thanh Hóa 0373852248 songda25.com.vn            43,437,000,000 2012

771
CTCP Đầu tư Xây dựng và khai thác công trình giao thông 

584
785/1 Lũy Bán Bích, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM 08,2222584 www.congty584,com.vn          397,795,770,000 2012

772 CTCP Phát triển đô thị Dầu khí Lô D-Khu đô thị Dầu khí, đường Ngô Quyền, P1, TP Cà Mau 0710.3735677 www.pvcmekong.vn          280,689,000,000 2012

773 CTCP Xuân Mai - Đạo Tú Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 02113.895575 www.betongdaotu.com.vn            40,000,000,000 2012

774 CTCP Xây dựng số 11
Tầng 1, Văn phòng 6, KĐTM Trung Hòa Nhận Chính, Thanh Xuân, 

HN
www.vinaconex11.com.vn            83,998,000,000 2012

775 CTCP Đầu tư Xây dựng Thanh niên 40 Hoàng Việt, P4, Q. Tân Bình, HCM 083.9910959
www.xaydungthanhnien.co

m.vn
           18,000,000,000 2012

776 CTCP Chế tác đá Việt Nam Khu CN CNC, Khu CN Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, HN 043.3601860 www.stonevietnam.vn            41,025,000,000 2012

777 CTCP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà Số 37/464 tổ 34 Cụm 4 Nhật Tân, Tây Hồ, HN 0437534070 www.sodaco.com.vn            28,000,000,000 2012

778 CTCP Kinh doanh vật tư và xây dựng 145 Đốc Ngữ, Ba ĐÌnh, Hà Nội 043.8326181 cmcjsc.vn            16,300,000,000 2009

779 CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co-op 56 Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành, Q1, TP HCM 083.8360143 scid-jsc.com          744,922,360,000 2012

780 CTCP Sông Đà 3 105 Phạm văn Đồng, P. Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai www.songda3.vn          159,993,560,000 2012

781 CTCP Vinafco
Số 109 Trần Hưng Đạo, P. Cửa Nam, Q Hoàn Kiếm, HN/936 Bạch 

Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, HN
043.7685775 www.vinafco.com.vn          340,000,000,000 2012

782 CTCP Bất động sản Exim 179EF CM T8, P5, Q3, HCM 086.2646726 www.eximland.com.vn          417,840,000,000 2012

783 CTCP Đầu tư Phát triển Gia Định 67 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Q1, HCM 08.62906398 www.gdi.vn          378,687,010,000 2012

784 CTCP Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu điện 49 Trần Bình Trọng, P5, Q. Bình Thạnh, HCM 083.5150585 www.ptco.com.vn            12,000,000,000 2012
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785 CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương Tầng lửng, toàn nhà PVFCCo, 43 Mạc ĐĨnh Chi, P.Dakao, Q1, HCM 083.8228546 www.pacific.pvtrans.com          942,750,280,000 2012

786 CTCP Đầu tư và kinh doanh Bất động sản Ô 9-10, Lô B1, KDC Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0937566247 www.becamexreal.com.vn            70,000,000,000 2007

787 CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương
Tầng 14, tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, 

Q.Cầu Giấy, HN
043.5563031 http://pvtrans-ptt.vn          100,000,000,000 2012

788 CTCP Thiết kế xây lắp Viễn Đông 232 đường 3/2 P12, Q10, HCM 083.8682684 vidoco.com.vn            40,000,000,000 2012

789 CTCP Xây lắp Sông đà Hoàng Liên 63 đường Mường Hoa, Sâp, Lào Cai 0203.871727 songdahoanglien.net            10,000,000,000 2010

790 Tổng CTCP Đường sông Miền Nam 298 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Tây, Q7, HCM 083.8729748 www.sowatco.com.vn          671,000,000,000 2012

791 CTCP Đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc 119 Huyền Quang, Ninh Xá, Bắc Ninh. 02413875767          150,000,000,000 2011

792 CTCP Vận tải Biển Sài Gòn Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, HCM 083.82960316 www.saigonshipvn.com          144,200,000,000 2012

793 CTCP Đầu tư xây dựng Bất động sản LANMAK

P101, B3 Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, HN/Tầng 10 Tháp 

Tây, Tổ hợp nhà ở đa năng 28 tầng, Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu 

Giấy, HN

043.7930010 www.lanmak.vn            70,000,000,000 2012

794 CTCP Địa ốc Kinh Đô 141 Nguyễn Du, Phương Bến Thành, Q1, HCM 083.8278377 www.kinhdoland.com.vn          600,000,000,000 2011

795 CTCP Xây lắp dầu khí Thanh Hóa
Tầng 10 Tòa nhà Dầu khí, Số 38A Đại lộ Lê Lợi, P Điện Biên, TP 

Thóa
0373.724668          210,000,000,000 2012

796 CTCP Vận tải Dầu khí Việt Nam 172A Nguyễn Đình Chiểu, Q3, HCM 083.9300997 www.falconship.com          100,000,000,000 2010

797 CTCP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam Số 92 Nam kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Nghé, Q1, HCM 083.8299988 www.tedisouth.com            32,784,000,000 2012

798
CTCP Tư vấn Thiết kế cảng - Kỹ thuật biển

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, HCM 08.38211486 www.portcoast.com.vn          120,870,700,000 2012

799 CTCP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu
79/5B Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nguyễn Xí) phường 26, Q Bình Thạnh, TP 

HCM
83.8994387 btc5.vn            13,874,790,000 2012

800 CTCP Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà Bến Thành 73 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP HCM 083.9144852 coresco.vn            39,000,000,000 2012

801 CTCP Bê tông ly tâm điện lực Khánh Hoà Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa 0583.827929 www.kpceco.com.vn            15,000,000,000 2012

802 CTCP Bất động sản Điện lực miền Trung 78A, Duy Tân, Đà Nẵng 05112486868 www.lec.com.vn          209,488,770,000 2012

803 CTCP Đầu tư Xây dựng Uy Nam Tầng 5-6 số 236/6 Điện Biên Phủ, P17, Q Bình Thạnh, HCM 0835143366 www.unicons.com.vn            63,600,000,000 2012

804 CTCP Vận tải Hoá dầu VP P7.03 Tầng 7, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng (031) 3730011             85,761,770,000 2012

805 CTCP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, HN 043.5130135 www.pland.com.vn          200,000,000,000 2012

806 CTCP Phát triển căn hộ Nam Long T9 Capital Tower, số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Q7, HCM 08.54111145 namlongadc.com          256,157,140,000 2012

807 CTCP Sông đà 8 Xã Nậm Păm, huyện Mường la, tỉnh Sơn La 0223.831460 songda8.com.vn            28,000,000,000 2012

808 CTCP Hàng hải Sài Gòn 422 Nguyễn Tất Thành, Q4, HCM 083.8261627 www.saigonmaritime.vn            43,095,500,000 2012

809 CTCP Vận tải Biển Bắc 278 Tôn Đức Thắng, ĐỐng Đa, HN

810 CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1 - Decofi 28 Mạc ĐĨnh Chi, Q1, HCM 838,230,276 www.decofi.vn

811 CTCP Bất động sản Sài Gòn Vina 628-630 Võ Văn Kiệt, P1 Q5, HCM 822418282 www.landsaigon.vn

812 CTCP Giáo dục Quốc tế Việt Úc
215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
(08) 38221224 www.vas.edu.vn            16,000,000,000 2010
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813 CTCP Giày Sài Gòn 419 Lê Hồng Phong, Q10, Tp.HCM

84.8.38353820 - 

84.8.38351903

(Thông tin khác: 

08.38359850)

www.sashoco.com.vn            16,000,000,000 2013

814 CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh 54 Phan Đăng Lưu, Vinh, Nghệ An
038.3842168

038.3832033
www.vidabeer.vn          105,000,000,000 2012

815 CTCP Sách và Thiết bị giáo dục miền Nam 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, tp.HCM 08.39301639 www.sobee.com.vn            44,050,000,000 2012

816 CTCP Xà phòng Hà Nội Lô CN 3.2, khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội
04.38587051

04.38589118
www.haso.vn          129,724,750,000 2012

817 CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may 20 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội (04) 3633 5586 www.vinateximex.com.vn 42,797,630,000 2012

818 CTCP Dệt Hà Đông Hanosimex Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, HN (04).3382.4403 www.dethadong.vn 13,000,000,000 2012

819 CTCP Giày da và may mặc xuất khẩu Legamex 15 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
(84 8) 22 146 213 

- 22 146 215
www.legamex.vn 74,000,000,000 2012

820 CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan Số 33 - Đ. Nguyễn Văn Trỗi - TP. Vinh - T. Nghệ An

(+84) 38 

3855992, (+84) 

38 3855149

www.halotexco.com.vn 32,000,000,000

821 Tổng Công ty Đức Giang - CTCP 59 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 04.3877.0643 www.mayducgiang.com.vn 51,855,000,000 2012

822 CTCP Giày Bình Định 40 Tháp Đôi, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
84 56 3941071 / 

84 56 3941065
www.bdfc.com.vn 15,500,000,000 2012

823 CTCP Dệt may 29/3 60 Mẹ Nhu, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 0511.3759.002 www.hachiba.com.vn 42,000,000,000 2012

824 CTCP In hàng không Số 200 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội
04.38272008/387

21026
www.aviprint.com.vn 21,419,280,000 2013

825 CTCP Thương Mại Sabeco Sông Tiền
Ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thánh phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long
0703-880355

www.sabecosongtien.com.v

n
40,000,000,000 2012

826 CTCP Hóa chất 135 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (84-4)38271944 www.chemco.com.vn 19,000,000,000 2009

827 CTCP Đầu tư và phát triển văn hóa Việt Nam
Số 5, Hồ Xuân Hương, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng
031.3841199 46,663,940,000 2007

828 CTCP Dệt may Thắng Lợi Số 2 Trường Chinh - Phường Tây Thạnh - Q.Tân Phú - TP.HCM 84.8.8153044 www.thangloi.com.vn 95,000,000,000 2012

829 CTCP Bông Việt Nam Lô I.15-17 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, tp.HCM
( 848) 8992667 - 

8992668
www.bongvietnam.com.vn 50,000,000,000 2012

830 CTCP Bia - Nước giải khát Cần Thơ 586 đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ 07103838900 www.cabeco.vn 23,900,000,000 2012

831 CTCP Bông Bạch Tuyết 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM 

(08)39751493

08.3975.0602

08 3765 2516

www.bongbachtuyet.com.v

n
68,400,000,000 2012
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832 CTCP Khánh Tân Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

058.3602698

(Thông tin khác: 

058.3602.699 - 

058.3848.777)

http://khanhtan.khatoco.co

m/
60,000,000,000 2009

833 CTCP Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

04.39922948 

(Thông tin khác: 

04.38453843

38463378)

www.habeco.com.vn 2,318,000,000,000 2013

834 CTCP Sách - Thiết bị trường học Kiên Giang lô E16 số 30-31-32 đường 3/2, p Vĩnh Lạc, tp Rạch Giá, t Kinh Giang 077.3862125 www.donghostb.com.vn 12,310,600,000 2012

835 CTCP May Quốc tế Thắng Lợi 2 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

(84.8) 22 153 295 

- 22 178 371 - 38 

151 903 - 62 725 

029

www.maythangloi.com.vn 30,000,000,000 2012

836 CTCP Dệt sợi DAMSAN Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Tp. Thái Bỉnh

036.3642.2311

(Thông tin khác: 

0363.643998)

www.damsanjsc.vn 100,700,000,000 2013

837 CTCP May Phương Đông 1B QUANG TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN GÒ VẤP, TP.HCM
08.3894 5729 - 

987 6616
www.pdg.com.vn 36,000,000,000 2012

838 CTCP May Sài Gòn 2 Số 37 đường Trần Triệu Luật, phường 7, quận Tân Bình, Tp.HCM 08.38654331 www.saigon2.vn 30,000,000,000 2012

839 CTCP Cơ khí ngành in 102A-B Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh

08 3855 2402 – 

3853 7283 – 3857 

7948 – 3856 6617

www.cokhiin.com 18,000,000,000 2008

840 CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thanh Hóa
Số 51, Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, Tp Thanh Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa
037.3852335 www.sth.com.vn 10,500,000,000 2012

841 CTCP Khoá Việt - Tiệp Tổ 47, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, HN
84-4-3883.2442

04.38833642
www.khoaviettiep.com.vn 53,250,000,000 2012

842 CTCP Đông Á
Khóm Tây Bắc, Phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

(84-58) 3 831613 - 

3 834348 - 3 

831610 

http://donga.khatoco.com/ 16,800,000,000 2012

843 CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận
062.3821947

3823277

www.phanthietgarment.co

m.vn
30,695,900,000 2012

844 CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung
01 Nguyễn Văn Linh, p. Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak 0500 3877519 www.saigonmientrungsabe

co.com.vn
298,466,480,000 2012
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845 CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây

 Khu công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ 0710.3843333 www.wsb-sabeco.com.vn 145,000,000,000 2013

846 CTCP Thực phẩm và nước giải khát Dona Newtower
D16 - 319, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí 

Minh

(848) 38629 242 - 

(848)  - (848) 

38267 560

www.donanewtower.com 128,679,180,000 2012

847 CTCP Văn Hóa Tổng Hợp Bến Thành
160 Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM, Việt Nam 

08 38292 775 www.benthanhgcc.com.vn 33,000,000,000 2010

848 CTCP Nước khoáng Khánh Hòa thôn Cây Sung, xã Diên Tân,huyện Diên Khánh,tỉnh Khánh Hòa

(058) 3783359  - 

3783571 www.danhthanh.com.vn 21,600,000,000 2013

849 CTCP Bia Sài Gòn - Bình Tây 12 Đông Du, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM (08) 8243586 www.sabibeco.com 565,762,360,000 2012

850 CTCP May Thanh Trì Km 11, quốc lộ 1A, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, HN
04.38615551

38615334
www.hapro.com.vn 20,000,000,000 2013

851 CTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng 16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 031.3640681 www.biahaiphong.vn 91,792,900,000 2012

852 CTCP Tico
số 121 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp Hồ 

Chí Minh

(08) 9612405 – 

9612730
65,087,550,000 2012

853 CTCP Bia Rượu nước giải khát VIGER Khu 7, phường Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ 0210.3862721 www.vibeco.vn 24,028,500,000 2012

854 Tổng CTCP May Việt Tiến số 7 Lê Minh Xuân, Q. Tân Bình, TP.HCM (84) 8.38640800 www.viettien.com.vn 280,000,000,000 2013

855 CTCP Giấy Hoàng Văn Thụ Phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
02803.844168 www.hopacothainguyen.co

m.vn
23,325,000,000 2012

856 CTCP Nước đá thủy sản Kiên Giang 360 Ngô Quyền, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang (077) 3863447 10,984,620,000 2010

857 CTCP Hưng Phú
Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối B - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng 

Yên
0321.3972970

http://hungphuspinning.com

/
18,000,000,000 2010

858 CTCP Bao bì Hà Tiên
Quốc lộ 80, Khu phố Kênh Tám Thước, Thị trấn Kiên Lương, huyện 

Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

 0983.349143 -

077.3856947
www.hakipack.com.vn 40,000,000,000 2012

859 Tổng CTCP Dệt may Hà Nội 
Tòa nhà Nam Hải LakeView (Tầng 6&8) Khu đô thị Vĩnh Hoàng, 

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
04.38621024 www.hanosimex.com.vn 205,000,000,000 2012

860 CTCP Tơ tằm Á Châu
81 Nguyễn Thái Học, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Ðồng, 

Việt Nam
063 3717161 www.asiasilk.com.vn 50,000,000,000 2010

861 CTCP Dệt - May Huế
122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa 

Thiên Huế

(84-54) 3864.337 - 

(84).054.3864957 http://huegatex.com.vn/ 49,995,570,000 2013

862 CTCP Pin Hà Nội Số 72 Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, HN

04 - 3.8615365, 

04 - 3.8611015, 

04 - 3.8611017, 

04 - 3.861101

www.habaco.com.vn 34,545,000,000 2012
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863 CTCP Len Việt Nam
63 Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

(84.8)3731 3218 - 

08 36400971-

36400972

http://www.lenviet.com.vn/ 41,000,000,000 2012

864 CTCP Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu Km9 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hà Nội 

04.38614486/386

18958 50,000,000,000 2012

865 CTCP In và Bao bì Bình Định Số 20 Nguyễn Văn Trỗi – Tp. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Địnhh

(056)  3524862 – 

3523220 - 

3525135

(Thông tin khác: 

(056) 3522811 – 

3522234)

www.biprica.com.vn 18,000,000,000 2012

866 CTCP Sợi Thế Kỷ B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP HCM 08.37907565 www.theky.vn 315,425,840,000 2013

867 CTCP Đầu tư và phát triển giáo dục HUDECO
Lô NT, khu X2, Bắc Linh Đàm mở rộng - Phường Hoàng Liệt - Quận 

Hoàng Mai - Hà Nội
(84-)354 00 385 www.hudecovn.com 19,000,000,000 2010

868 CTCP Giấy Lam Sơn Thanh Hóa Xã Vạn Thắng – Huyện Nông Cống – Tỉnh Thanh Hoá
037. 383 9059

037. 3839 289
www.lamsonpaper.com 10,230,480,000 2011

869 CTCP In Bưu điện 564 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, Q. Long Biên, HN 04.3877.1433 www.ptp.vn/ 68,000,000,000 2011

870 CTCP Thương mại SABECO Miền Đông
9/23 Đại Lộ Bình Dương, P. Phú Thọ, TX. Thủ Dầu Một, Bình 

Dương
0650 3824040 40,210,000,000 2010

871 CTCP Bao bì Tiền Giang Khu phố Trung lương, Phường 10, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

073 3858684 – 

3858702 – 

3858703

www.tigipack.com.vn 11,900,000,000 2012

872 CTCP Thương Mại Sabeco Nam Trung Bộ Quốc lộ 1, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 058.3771279 60,000,000,000 2012

873 CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình 309 đường Lý Thường Kiệt, Tp. Thái Bình 0363.731240 www.tbbeco.com.vn 76,912,260,000 2013

874 CTCP May Việt Thịnh 58 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, tp.HCM 08.39731063
http://www.vietthinh.com.v

n/
52,000,000,000 2012

875 CTCP Tổng công ty May Đồng Nai đường 2, khu CN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai 061.3836151 www.donagamex.com.vn 59,766,760,000 2013

876 CTCP Vinatex Đà Nẵng
25 đường Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng

0511.3823725 - 

(+84).511.382711

6

www.vinatexdn.com.vn 20,000,000,000 2012

877 CTCP Dệt Việt Thắng 127 Lê Văn Chí, P.Linh Trung Q.Thủ Đức, TP HCM
84- 8) 3896 9337 

– 3896 0543 
www.vietthang.com.vn 140,000,000,000 2010

878 CTCP Thiết kế công nghiệp hóa chất 21A Cát Linh, Quận Đống Đa, tp Hà Nội 04.38455777 www.ceco.com.vn 17,579,520,000 2012

879 CTCP Bia Sài Gòn- Quảng Ngãi
Khu công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi
(055) 625.0905

www.sabecoquangngai.com

.vn
450,000,000,000 2012

880 CTCP Xuất nhập khẩu, sản xuất gia công và bao bì 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp.HCM
08.39144826 - 

38224331
www.packsimex.com.vn 50,000,000,000 2012
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881 CTCP Vipaco 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
04.22213002/04/0

5
www.vipacojsc.vn 30,000,000,000 2012

882 CTCP In và Thương mại Thống Nhất 107 Nguyễn Tuân, Hà Nội, Việt Nam 04.3858.6043 30,161,700,000 2009

883 CTCP Dệt Tân Tiến Bình Tân, phường Vĩnh Nguyên, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
(84.058) 3730330  

- 3882228
http://tantien.khatoco.com/ 96,711,000,000 2012

884 CTCP May Sài Gòn 3 40/32 Quốc lộ 13 cũ, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TPHCM
08 – 37271140 - 

37271142
http://www.saigon3.com.vn 30,000,000,000 2012

885 CTCP Bia, rượu Sài Gòn- Đồng Xuân Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
84-04. 8840392 www.saigondongxuan.com.

vn
30,000,000,000 2007

886 CTCP In số 7
Lô 26-28 Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình 

Tân, TP HCM 
(84.8) 37545839 www.in7.com.vn 20,000,000,000 2009

887 CTCP May Nam Định
Lô H1+H5 đường Phạm Ngũ Lão, Khu CN Hoà xá,Thành Phố Nam 

Ðịnh

0350-

3849627/3849265

4

12,000,000,000 2012

888 CTCP In Khoa học Kỹ Thuật 101A Nguyễn Khuyến - P.Văn Miếu - Q.Đống Đa - Tp.Hà Nội 04 3823 7505 15,800,786,857 2007

889 CTCP Dệt May Nha Trang KM 1447 Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 
058.372 7236 – 

058.372.7243
www.detnhatrang.com.vn 185,000,000,000 2013

890 CTCP Bia Hà Nội-Quảng Bình Tiểu khu 13 - Bắc Lý - Ðồng Hới - Quảng Bình (052)822365 36,000,000,000 2009

891 CTCP Thương mại Hải Phòng HANOSIMEX 226 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Tp.Hải Phòng 031 3767040 10,000,000,000

892 CTCP Sản xuất và Thương mại Minh Phúc 4383/1 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A, Bình Tân, Tp.HCM

(84-8) 37545607 - 

37545609 - 

37545610 - 

37545611

www.minhphucco.com 47,577,700,000 2012

893 CTCP Đầu tư và kinh doanh thương mại Vinaconex
Số 8 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Tp. 

Hà Nội
04. 2322 0331 63,932,530,000 2012

894 CTCP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội 187B Giảng Võ - Hà Nội
04-3512 1977

www.xbgdhn.vn 15,000,000,000 2013

895 CTCP Đồng Tiến
Số 10 đường Phan Trung, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
0613.822248 http://dovitec.com.vn/ 38,250,000,000 2013

896 CTCP In và dịch vụ Đà Nẵng 420 Lê Duẩn - Thành phố Đà Nẵng
0511.3822724-

3217305
www.daprico.com.vn 11,000,000,000 2012

897 CTCP Bia và nước giải khát Hạ Long 130 Lê Lợi - Yết Kiêu - Hạ Long - Quảng Ninh 033.3 826 078 www.halobeco.com.vn 30,000,000,000 2013

898 CTCP Sách - thiết bị giáo dục Bình Dương
Số 88 Trần Bình Trọng, Phường Phú Thọ, Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương
0650.3855042 www.bibeco.vn 10,000,000,000 2012

899 CTCP Bao Bì Sài Gòn
Lô III - 13, KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 

tp.HCM

84.8.38155581-

84.8. 38150964
www.sapaco.com.vn 85,000,000,000 2012
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900 CTCP In Phúc Yên đường Trần Phú, phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 0211.3869407 http://inphucyen.com/ 15,000,000,000 2012

901 CTCP Pin Ắc quy Vĩnh Phú Xã Chu Hóa – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

(0210). 3825123 ; 

3826162 ; 

3826161 ; 

3825873 

www.vibaco.com.vn 21,101,830,000 2011

902 CTCP Sách và thiết bị trường học Hòa Bình
Đường Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình
021.82211118

www.sachtbthhoabinh.com.

vn
10,000,000,000 2013

903 CTCP May Đáp Cầu Khu 6, phường Thị Cầu, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
0241.381290

3826235
www.dagarco.com.vn 15,000,000,000 2011

904 CTCP In số 4 61 Phạm Ngọc Thạch, Q3, tp.HCM

38 205968 - 38 

291312 - 38 

201310

http://www.inso4.com/ 12,000,000,000 2013

905 CTCP May Thăng Long 250 - Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội 04 8623372 www.thaloga.vn 23,306,700,000 2012

906 Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP Số 8 Bạch Đằng, tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
0321862314/8622

14
89,838,000,000 2012

907 CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Miền Bắc 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, Q. Đống Đa, HN
04.35121933

www.stbmienbac.vn 50,000,000,000 2012

908 CTCP May Hữu Nghị 636-638 Nguyễn Duy, phường 12, Q8, tp.HCM 08.38554176 www.hugamex.vn 41,789,000,000 2012

909 CTCP Bao bì Bia Rượu nước giải khát
Số 38 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP 

Hải Phòng
0313 837257 www.balpac.com.vn 20,000,000,000 2013

910 CTCP May thêu giày dép WEC Sài Gòn Số 146, Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM
08.38222174/382

15757/38230879
www.wecsaigon.com.vn 24,000,000,000 2012

911 CTCP Bao bì PP 263 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
+84 (31) 3783922 

- 3856268

http://www.haipacpp.com/i

ndex.php
38,800,000,000 2013

912 CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
04.22103919

04.36524158
www.vpphongha.com.vn 58,961,000,000 2013

913 Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ 36 Ông Ích Đường, Q. Cẩm Lệ, tp Đà Nẵng 0511.3846290 www.hoatho.com.vn 150,000,000,000 2013

914 CTCP In Diên Hồng 187B Giảng Võ, quận Đống Đa, TP Hà Nội
+84-(4) 3851 

3981
ttp://www.indienhong.com 26,280,420,000 2013

915 Tổng công ty May 10 - CTCP Sài Đồng, Long Biên, HN 04.38276923 www.garco10.vn 80,000,000,000 2012

916 CTCP Bao bì PP Bình Dương
lô 89, đường 6, KCN Sóng thần I, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Do đang sửa chữa nên thư từ chuyển về CTCP Bao bì PP
0650 732850 www.haipacbd.com 15,350,000,000 2012

917 CTCP Tập đoàn Tân Mai Khu Phố 1- Phường Thống Nhất -TP Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai 061.3822257 www.tanmaipaper.com 890,915,030,000 2013

918 CTCP Giấy Việt Trì Đường Sông Thao, phường Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 0210.3862761 http://giayviettri.com.vn/ 65,000,000,000 2014

919 CTCP May Sông Hồng 105 Nguyễn Đức Thuận - Nam Định 84 3503 649365 www.songhong.vn 54,000,000,000 2012
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920 Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP Số 4 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, Q7, tp HCM
(08) 38720077 - 

38729124
http://nhabe.com.vn/vie/ 182,000,000,000 2012

921 CTCP Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam.
031.366.7163 160,000,000,000 2012

922 CTCP Tập đoàn Truyền Thông Thanh niên
345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM 08 39209810 www.thanhniencorp.com.v

n
103.416.300.000 2012

923 CTCP Đầu tư xuất nhập khẩu da giầy Hà Nội 409 Nguyễn Tam Trinh, Mai Động, Q. Hoàng Mai,Hà Nội

(04) 38621254, 

38624809, 

38624810, 

38621254

50,000,000,000 2006

924 CTCP Dệt May Đông Á 185-189 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, TP Hồ Chí Minh 
84-8-

8651299/8653918
www.dagatex.com 56,575,000,000 2012

925 CTCP Dệt Kim Hà Nội
Lô2 – CN 5 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, huyện từ Liêm, 

Hà Nội, Việt Nam
04.38362028 www.detkimhanoi.com 24,000,000,000 2012

926 CTCP Sợi Trà Lý 128 Lê Quý Đôn, Phường Tiền Phong, TP. Thái Bình (036) 3831 580 13,500,000,000 2006

927 CTCP Nam Vang 652 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thuỵ, Long Biên, Hà Nội 04 38773633 www.namvang.com.vn 160,000,000,000 2013

928
CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài 04 Nguyễn Trãi - Q.Ngô Quyền - Tp.Hải Phòng

(84.31) 382 6348
http://www.inlacohp.com.v

n
61,003,910,000          2013

929
CTCP Xây lắp và phát triển dịch vụ bưu điện Quảng Nam Đường Phan Bội Châu - P.Tân Thạnh - Tp.Tam Kỳ - T.Quảng Nam

(84.510) 381 

1811 - 381 1777
http://www.qtc.vn 15,000,000,000          2013

930
CTCP Tổng công ty xây lắp dầu khí Nghệ An

Tầng 8,9,10 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, đường Quang Trung, Tp 

Vinh, Nghệ An
84-(38) 384 45 60 http://www.pvnc.com.vn/ 218,460,000,000 2012

931
CTCP Ô tô Giải Phóng

Khu KT cửa khẩu Thanh Thủy - X.Thanh Thủy - H.Vị Xuyên - T.Hà 

Giang

(84.219) 388 

2204

http://www.giaiphong.com.

vn
96,354,560,000          2013

932
CTCP Đầu tư và xây dựng Viwaseen - Huế Số 05 Lý Thương Kiệt - P.Phú Nhuận - Tp.Huế - T.Thừa Thiên Huế

(84.54) 381 3699 http://www.vih.com.vn 60,000,000,000          2013

933 CTCP Xi măng và khoáng sản Yên Bái Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái  029 388 51 54 www.ybcmjsc.com 48,374,300,000          2013

934
CTCP Sông Đà 207 162A Nguyễn Tuân - P.Nhân Chính - Q.Thanh Xuân - Tp.Hà Nội

(84.4) 3558 5985 http://www.songda207.vn 110,000,000,000        2013

935
Tổng Công ty mía đường I - CTCP

Số 17 đường Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 

Tp. Hà Nội 
04. 3862 4057               http://vinasugar1.com.vn 430,490,990,000        2013

936
CTCP Đầu tư AMD GROUP

Tầng 1, tòa nhà Việt Úc, khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
04. 6287 1982 www.amdgroup.vn 300,000,000,000        2014

937
CTCP Công trình công cộng Hội An

Số 2 Lý Thường Kiệt, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh 

Quảng Nam
0510. 3861268 www.moitruonghoian.vn 11,300,000,000          2013

938 CTCP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Gia Lai Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai 059. 3893 737 www.khoangsangialai.vn 85,624,500,000          2014

939 Tổng công ty cơ điện xây dựng - CTCP Km10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội 04. 6674 2798 http://agrimeco.com.vn 215,000,000,000        2013
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940
CTCP Xây dựng cầu 75 - Cienco8

Số 160 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội
04. 3687 1558 http://xaydungcau75.vn 46,400,600,000          2013

941 CTCP Du lịch Lâm Đồng Số 10 Quang Trung, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 063. 3823 829 www.dalattourist.com.vn 133,636,400,000        2013

942
CTCP Thương mại hàng không Cam Ranh

Sân bay Nha Trang, số 86 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Nha Trang, 

Khánh Hòa
058. 6252200 10,000,000,000          2013

943
CTCP Viglacera Bá Hiến X.Bá Hiến - H.Bình Xuyên - T.Vĩnh Phúc

(84.211) 385 

6031 - 388 7171
http://viglacerabahien.com 10,000,130,000          2013

944 CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam Số 3 Trần Phú, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 0383. 587 200 450,000,000,000        2013

945 CTCP Đầu tư bất động sản An Phú 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 059. 2225789 360,000,000,000        2014

946
CTCP Toa xe Hải Phòng

Số 39 Lương Khánh Thiện, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng
031.392149 17,442,490,000          2013

947 CTCP Thủy sản Cửu Long 36 Bạch Đằng, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 074 - 3852321 80,000,000,000          2013

948

CTCP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam

Cụm Công nghiệp Hà Lam-Chợ Được, Huyện Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam

510.3665022 - 

3665023 - 

3665055

http://www.minco.com.vn 54,860,460,000          2013

949
CTCP Sông Đà - Bình Phước

Đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước
0651. 3886117 70,000,000,000          2010

950 CTCP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn 06 Hai Bà Trưng,  Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh 08.38294083 www.sabeco.com.vn 6,412,811,860,000 2012

951
CTCP Xây dựng 565

Đường Thịnh Lang, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình
0218.3854.023 http://www.tsc565.vn/ 29,593,140,000          2013

952
CTCP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu

Số 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
064. 3855743 www.dothivungtau.com.vn 54,000,000,000          2013

953
CTCP Sông Đà 9.06

Tầng 7, Nhà G10, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà 

Nội
04. 37557141 http://songda906.com.vn 111,555,320,000        2013

954 CTCP Sông Đà 19 Tầng 13 tòa nhà HH3, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội 84-3- 994 98 82 http://songda19.com.vn 50,000,000,000 2012

955
CTCP Sông Đà - Hà Nội

Tầng 15 tháp A, Tòa nhà HH4 - Mỹ Đình Sông Đà, đường Phạm 

Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
04. 62659598 www.songdahanoi.vn 40,000,000,000 2013

956
Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây 

dựng - Coninco

Số 4 phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội
04. 38523706 www.coninco.com.vn 22,000,000,000 2013

957
CTCP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

Tầng 8-11, tòa nhà số 10 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội
04. 2220 5889 www.vcc.com.vn 18,000,000,000 2013

958
CTCP Xi măng Quán Triều VVMI

Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 0280. 3470 600
www.ximangquantrieu.com

.vn
250,000,000,000 2013

959
CTCP Vận tải Vinaconex

Tầng 2, Tòa nhà Thời trang, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội
04 35562997

http://www.vinaconextrans.

com/
110,071,832,230        2013

960 CTCP Bến xe Hà Nội Gác 2, bến xe phía Nam, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội 04.38642439 www.benxehanoi.vn 95,000,000,000          2014

961 Tổng Công ty xây dựng Thăng Long - CTCP 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 04.3834087
www.thanglonggroup.com.

vn
300,000,000,000        2014
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962 CTCP Dịch vụ đô thị Bà Rịa
Số 11 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu
06.43825422 www.dothibaria.com 45,419,500,000          2013

963 CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 04. 39877517 www.haianst.vn 231,962,320,000        2013

964 CTCP Xây dựng 203
Số 24 Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng
031. 3824 727 12,500,000,000          2013

965
CTCP Bê tông Biên Hòa

Đường 1, Khu Công nghiệp Biên hòa 1, TP. Biên hòa, tỉnh Đồng Nai 061 3836196
www.betongbienhoa.com.v

n
45,000,000,000          2014

966
CTCP Hồng Hà Long An

KCN Hoàng Gia Long An, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An
072 3849932 www.honghala.com 27,482,700,000          2014

967

CTCP Khoáng sản Mangan Xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

(84.39) 2.213523; 

2.213526
www.mangan.vn 31,600,000,000 2012

968 Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4
Tầng 10, 11 Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, 

Đống Đa, Hà Nội
04. 3642 0371 www.cienco4.vn 600,000,000,000        2014

969 CTCP Đầu tư và xây lắp dầu khí Sài Gòn 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (08) 3930 1980 http://www.pvcsg.com.vn/ 350,000,000,000  2012

970 CTCP Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt Số 132 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 04. 3822 1960 www.virasimex.com 31,235,500,519          2013

971
CTCP Giầy Thăng Long

Số 327 tổ 45 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà

Nội
04. 38625016 www.thanglongshoes.com 25,650,000,000          2014

972 Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 623 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 04. 383 5093 www.cienco1.vn 700,000,000,000        2014

973 Tổng Công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh Số 02 đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 0393. 855603 www.mitraco.com.vn 1,059,255,951,553     2014

974 CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa
Số 9 khu công nghiệp Bắc Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn, Thanh Hóa
037. 3770 304 www.tiensonco.com 348,000,000,000        2014

975

CTCP Xây dựng công trình 484

Số 152 đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An
038. 3853 512 11,000,000,000          2013

976
CTCP Đầu tư tài chính, thương mại dịch vụ Fico

(Tên cũ: CTCP Đầu tư tài chính - Itasco) Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
04. 3664 9432 www.fico-itasco.com 55,120,000,000          2008

977
CTCP Địa ốc Long Điền 104/4 Ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

061. 896 6666 www.longdienreal.com 750,000,000,000        2014

978
CTCP Trà Rồng Vàng

Số 280A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 

Đồng
063. 3863 746 www.trarongvang.com 10,322,430,000          2014

979
CTCP Cảng Đà Nẵng 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

0511. 3833 513 www.danangport.com 660,000,000,000        2014

980 Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 - CTCP 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 08. 35101 863 www.cienco6.vn 492,000,000,000        2014

981 CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định Số 498 Nguyễn Thái Học, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 0563. 846500 268,627,000,000        2014

982 CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico Tổ 6 phường Phú Xá, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 0280. 384 7229 www.kimloaimau.com.vn 180,000,000,000        2014
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983
CTCP Thủy điện Hương Sơn

Km 70 - Quốc lộc 8A - Xã Kim Sơn 1 - Huyện Hương Sơn - Tỉnh Hà 

Tĩnh
0393.876.017 285,620,000,000        2013

984 CTCP Vật tư - TKV Phường Cẩm Đông, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 033. 3862063 www.vmts.vn 150,000,000,000        2014

985 CTCP Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung
Số 60 đường Nguyễn Tuấn Thiện, phường Lê Mao, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An
038. 3522 818

www.khoangsanmientrung.

com
310,000,000,000        2014

986
CTCP Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - 

Vietravel
Số 190 Pasteur, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 08. 3822 8898 www.travel.com.vn 36,500,000,000          2014

987
CTCP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam

Số 47 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội
04. 3933 6999 www.vndi.vn 100,000,000,000        2014

988
CTCP Cảng Quảng Ninh

Số 1 Đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh
033. 3845 037

www.quangninhport.com.v

n
500,499,360,000        2014

989 CTCP Cảng Hải Phòng Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng 031. 385 9945 3,269,600,000,000     2014

990
CTCP Hóa chất Á Châu

Lô K4B Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, đường số 4, xã Lê Minh 

Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
08. 5416 1616 www.asia-chemical.com 118,370,000,000        2014

991
CTCP Dược phẩm Cần Giờ

Lầu 2, khu 2F-C1, Tòa nhà Mirae Business Center, 268 Tô Hiến 

Thành, phường 15, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
08. 3979 8750 www.cagipharm.com 110,000,000,000        2014

992 CTCP Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị Số 25 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 04. 3974 4168 www.ccdc.com 200,000,000,000        2014

993 CTCP Santomas Việt Nam Số 5C Lô D, khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội 043. 8811870 86,400,000,000          2014

994 CTCP Đầu tư dệt may G.Home Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 0211. 3593 322 www.cozin.com.vn 96,000,000,000          2014

995 CTCP Cầu 11 Thăng Long
Số 134 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
04. 3836 2806 24,000,000,000          2014

996 Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP
Số 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
056. 3947 088 www.pisico.com.vn 275,000,000,000        2014

997 CTCP Khách sạn bưu điện Nha Trang
Số 2 Lê Lợi, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

058. 3821 250

058. 3821 252
www.posthotel.com.vn 17,088,100,000          2014

998 CTCP Tập đoàn Thành Nam
Tầng 3 toàn nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, quận 

Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
043. 7871397 www.thanhnamgroup.com.vn 200,000,000,000        2014

999
CTCP Đầu tư Alphanam

Khu công nghiệp Phố nối A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng 

Yên
04. 3558 7979 www.alphanam.com.vn 1,924,844,130,000 2013

1000 CTCP Hóa chất phân bón Lào Cai Khu công nghiệp Tằng Lỏong, Bảo Thắng, Lào Cai 0203. 774 556 www.laocaifertilizer.com 200,000,000,000        2012

1001 CTCP Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam
Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà 

Nội
04. 3644 7655 www.maxxbau.com 80,000,000,000          2014

1002 Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng - CTCP Số 268 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng 031. 385 6251 www.bachdangco.com 217,359,000,000        2014

1003
CTCP Cảng An Giang

Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, Tp. Long 

Xuyên, tỉnh An Giang
076. 383 1447 www.mythoiport.com.vn 138,000,000,000        2012

1004 CTCP Cán thép Thái Trung Tổ 21, phường Cam Giá, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 0280. 3735690 www.ttr.com.vn 337,905,919,089 2013

1005 CTCP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc
Nhà 905, CT1-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 

Liêm, Tp. Hà Nội
04. 3787 7290 www.hakinvest.com.vn 200,000,000,000        2015
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DANH SÁCH CÔNG TY CHƯA NIÊM YẾT CỔ PHIẾU ĐÃ ĐĂNG KÝ HỒ SƠ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VỚI ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ĐẾN NGÀY 28/02/2015

1006 CTCP Sản xuất xuất nhập khẩu Kim Vĩ
Số 117 đường Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ 

Chi, Tp. Hồ Chí Minh
083. 7979 009 www.kimvico.com.vn 165,000,000,000        2014

1007 CTCP Thủy điện Sê San 4A 650 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai 059. 375 6096 www.sesan4a.com.vn 422,000,000,000        2014

46

http://www.kimvico.com.vn/
http://www.sesan4a.com.vn/

